
Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

stt Yr nhadautu dnDuan tenDuan Nganh soCTDT ngayCTDT soGCN ngayGCN vondautu vongop-D

2007-01 2007 Công ty TNHH Hùng Cá Công ty TNHH Hùng Cá Nhà máy chế biến thủy sản 

Hùng Cá

CBTS 51121000001 2007-01-17 56 28

2007-02 2007 Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Đa Quốc Gia IDI

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Đa Quốc 

Gia IDI

Đầu tư hạ tầng cụm công 

nghiệp Vàm Cống

KCCN 51121000002 2007-03-08 185 100

2007-03 2007 Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Đa Quốc Gia IDI

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Đa Quốc 

Gia IDI

Nhà máy chế biến đông lạnh 

thủy sản xuất khẩu Đa Quốc 

Gia

CBTS 51121000003 2007-03-08 292 150

2007-04 2007 Công ty TNHH Hòa Thắng Công ty TNHH Hòa 

Thắng

Xưởng may mặc các sản phẩm 

xuất khẩu

DMG 51121000004 2007-03-30 6 4

2007-05 2007 Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Y tế Domesco

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Y tế Domesco

Tổng kho dược phẩm và thiết 

bị y tế

CNDUOC 51121000005 2007-05-09 16 5

2007-06 2007 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Xuất nhập khẩu Thuỷ sản 

K&K

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Xuất nhập khẩu Thuỷ 

sản K&K

Nhà máy đông lạnh thủy sản K 

& K

CBTS 51121000006 2007-06-13 100 40

2007-07 2007 Công ty Cổ phần thức ăn Thuỷ 

sản Việt Ánh

Công ty Cổ phần thức ăn 

Thuỷ sản Việt Ánh

Nhà máy sản xuất thức ăn viên 

cho cá

TACN 51121000007 2007-07-25 55 19



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

vongop-F maDiadiem diadiem dientichdat congsuat tiendo thHoatdong contacts tinhtrang Notes

05 Cụm CN Thanh Bình, 

QL 30, ấp Bình Chánh, 

xã Bình Thành, huyện 

Thanh Bình

40.000 HDONG

09 ấp An Thạnh, xã Bình 

Thành, huyện Lấp Vò

229.000 HDONG

09 Cụm CN Vàm Cống, ấp 

An Thạnh, xã Bình 

Thành, huyện Lấp Vò

64.000 50 HDONG

08 ấp 1, xã Tân Kiều, huyện 

Tháp Mười

4.220 HDONG

07 xã An Bình, huyện Cao 

Lãnh

3.000 HDONG

09 Quốc lộ 80, ấp Bình Phú 

Quới, xã Bình Thành, 

huyện Lấp Vò

38.143 THUHOI

10 Quốc lộ 54, ấp Tân Bình, 

xã Tân Thành, huyện Lai 

Vung

37.000 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2007-08 2007 Công ty  trách nhiệm hữu hạn 

Sản xuất Thương mại Toàn 

Phát 

Công ty  trách nhiệm hữu 

hạn Sản xuất Thương mại 

Toàn Phát 

Đầu tư dây chuyền thiết bị mới, 

mở rộng quy mô sản xuất nhà 

máy chế biến thủy sản xuất 

khẩu Toàn Phát

CBTS 51121000008 2007-07-26 52 7

2007-09 2007 Công ty Cổ phần Thuỷ Hải sản 

An Phú

Công ty Cổ phần Thuỷ 

Hải sản An Phú

Nhà máy chế biến thủy hải sản 

xuất khẩu

CBTS 51121000009 2007-08-03 356 126

2007-10 2007 Công ty Cổ phần Y dược 

Domedic

Công ty Cổ phần Y dược 

Domedic

Phòng khám đa khoa, nhà bảo 

sanh và bệnh viện 100 giường

YT 51121000011 2007-08-29 120 120

2007-11 2007 Công ty Cổ phần Thức ăn 

Thủy sản Vĩnh Hoàn 1

Công ty Cổ phần Thức ăn 

Thủy sản Vĩnh Hoàn 1

Nhà máy chế biến thức ăn thủy 

sản Vĩnh Hoàn 1

TACN 51121000012 2007-09-14 124 83

2007-12 2007 Công ty Cổ phần  Vĩnh Hoàn Công ty Cổ phần  Vĩnh 

Hoàn 

Xí nghiệp đông lạnh III CBTS 51121000013 2007-09-14 230 70

2007-13 2007 Công ty Cổ phần Tô Châu Công ty Cổ phần Tô Châu Xí nghiệp chế biến thủy sản 

Sông Tiền

CBTS 51121000014 2007-10-05 73 22

2007-14 2007 Chi nhánh Công ty Lương 

thực Đồng Tháp

Chi nhánh Công ty Lương 

thực Đồng Tháp

Nhà máy chế biến thức ăn thủy 

sản Sông Tiền – giai đoạn 2

TACN 51121000015 2007-10-11 15 3

2007-15 2007 Công ty Cổ phần thực phẩm 

Đông Á

Công ty Cổ phần thực 

phẩm Đông Á

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy 

sản

TACN 51121000016 2007-10-11 13 4



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

10 Quốc lộ 54, ấp Tân Bình, 

xã Tân Thành, huyện Lai 

Vung

13.627 40 HDONG

12 ấp An Phú, xã An Nhơn, 

huyện Châu Thành

50.000 50 THUHOI

06 Số 700, Quốc lộ 30, xã 

Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh

18.583 49 HDONG

05 Quốc lộ 30, Cụm CN 

Thanh Bình, ấp Bình 

Chánh, xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình

80.000 50 HDONG

06 Quốc lộ 30, phường 11, 

thành phố Cao Lãnh

30.371 49 HDONG

06 Quốc lộ 30, phường 11, 

thành phố Cao Lãnh

18.303 50 HDONG

06 Kho Silô, Quốc lộ 30, 

phường 11, thành phố 

Cao Lãnh

15.303 50 HDONG

07 Số 73, đường 3/2, ấp Mỹ 

Phú Đất Liền, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

7.240 49 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2007-16 2007 Công ty Cổ phần Thương mại 

Thủy sản Á Châu

Công ty Cổ phần Thương 

mại Thủy sản Á Châu

Nhà máy chế biến thủy sản Á 

Châu

CBTS 51121000017 2007-11-11 328 188

2007-17 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản 

Ngư Long

Công ty Cổ phần Thủy 

sản Ngư Long

Nhà máy chế biến thức ăn thủy 

sản Ngư Long

TACN 51121000018 2007-11-21 172 55

2007-18 2007 Chi nhánh Công ty Lương 

Thực Đồng Tháp

Chi nhánh Công ty Lương 

Thực Đồng Tháp

Kho dự trữ - Trung tâm nông 

sản Thanh Bình

LGTICS 51121000019 2007-11-21 19 6

2007-19 2007 Chi nhánh Công ty Lương 

Thực Đồng Tháp

Chi nhánh Công ty Lương 

Thực Đồng Tháp

Cải tại, nâng cấp xí nghiệp chế 

biến lương thực 1

CBGAO 51121000020 2007-11-21 22 5

2007-20 2007 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thùy Dương

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Thùy Dương

Khu thương mại kết hợp dân 

cư Thanh Bình

BDS 51121000021 2007-12-05 30 10

2007-21 2007 Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc 

Thương mại Xây dựng Nam 

Châu

Công ty Cổ phần Đầu tư 

địa ốc Thương mại Xây 

dựng Nam Châu

Nhà máy sản xuất thức ăn gia 

súc, thủy sản Nam Châu

TACN 51121000022 2007-12-05 61 18

2008-01 2008 Cty CP Điện Duy Phát (gắn 

với thành lập CN)

Cty CP Điện Duy Phát 

(gắn với thành lập CN)

Nhà máy nhiệt điện đốt bằng 

trấu

CNKHAC 51121000024 2008-01-18 296 89

2008-02 2008 Cty CP Việt Mỹ Cty CP Việt Mỹ Nhà máy chế biến thực phẩm 

đóng hộp

CBTP 51121000025 2008-01-18 26 8



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

05 Lô số 1, đường số 2, 

Cụm Công nghiệp Thanh 

Bình, Quốc lộ 30, huyện 

Thanh Bình

30.000 50 THUHOI

10 Lô 19, 20 Khu Công 

nghiệp Sông Hậu, Quốc 

lộ 54, xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung

40.000 45 HDONG

05 Quốc lộ 30, ấp Tân Đông 

A, thị trấn Thanh Bình, 

huyện Thanh Bình

7.325 45 HDONG

11 Số 21/6, Quốc lộ 80, 

phường 2, thị xã Sa Đéc

10.278 12 HDONG

05 Quốc lộ 30, thị trấn 

Thanh Bình, huyện 

Thanh Bình

53.200 50 HDONG

01 Cụm Công nghiệp Tân 

Thành B, xã Tân Thành 

B, huyện Tân Hồng

8.950 50 HDONG

09 ấp Bình Hiệp B, xã Bình 

Thạnh Trung, huyện Lấp 

Vò

50 THUHOI

10 Khu Công nghiệp Sông 

Hậu, huyện Lai Vung

45 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2008-03 2008 Cty CP XNK Y tế Domesco Cty CP XNK Y tế 

Domesco

Nhà máy chiết xuất nguyên 

liệu, dược liệu

CNDUOC 51121000026 2008-01-31 72 72

2008-04 2008 Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh 

Đệ (gắn với thành lập CN)

Cty TNHH Huỳnh Gia 

Huynh Đệ (gắn với thành 

lập CN)

Nhà máy giết mổ công nghiệp - 

chế biến gia cầm, thuỷ cầm

CBTP 51121000027 2008-02-28 164 39

2008-05 2008 Cty CP Sữa Đồng Tháp Cty CP Sữa Đồng Tháp Nhà máy sản xuất các sản 

phẩm từ sữa

CBTP 51121000028 2008-03-31 1 0

2008-06 2008 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Diễm Tường

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Diễm Tường

Nhà máy chế biến gỗ dăm CNKHAC 51121000029 2008-03-21 7 2

2008-07 2008 Cty CP CB và XNK TS Đồng 

Tháp

Cty CP CB và XNK TS 

Đồng Tháp

Nuôi cá tra công nghiệp NTTS 51121000030 2008-04-30 100 60

2008-08 2008 Cty CP DOMENAL Cty CP DOMENAL Nhà máy sản xuất thức ăn thủy 

sản Domenal

TACN 51121000031 2008-05-31 143 84

2008-09 2008 Cty TNHH Trãi Thiên (gắn 

với thành lập CN)

Cty TNHH Trãi Thiên 

(gắn với thành lập CN)

Nhà máy chế biến thuỷ sản 

xuất khẩu Trãi Thiên

CBTS 51121000032 2008-06-30 226 68

2008-10 2008 Cty TNHH Domyfeed Cty TNHH Domyfeed Nhà máy chế biến thức ăn thủy 

sản

CBTS 51121000034 2008-07-31 81 57



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

07 Cụm Công nghiệp Cần 

Lố, xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh

50 HDONG

07 xã An Bình, huyện Cao 

Lãnh

50 HDONG

10 Quốc lộ 54, ấp Tân Lợi, 

xã Tân Thành, huyện Lai 

Vung

30 HDONG

08 ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, 

huyện Tháp Mười

50 THUHOI

07 Khu Bãi bồi Cồn Bình 

Thạnh, ấp Bình Mỹ B, xã 

Bình Thạnh, hCao Lãnh

20 HDONG

07 Cụm Công nghiệp Phong 

Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện 

Cao Lãnh

50 HDONG

12 xã Tân Nhuận Đông, 

huyện Châu Thành

49 THUHOI

11 ấp Khánh Hoà, xã Tân 

Khánh Đông, thị xã Sa 

Đéc

49 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2008-11 2008 Công ty Cổ phần Việt Hồng Công ty Cổ phần Việt 

Hồng

Nhà máy sản xuất thức ăn TS 

Việt Hồng

TACN 51121000035 2008-08-29 56 41

2008-12 2008 Cty CP Thủy sản 4 Cty CP Thủy sản 4 Nhà máy chế biến thủy sản 

Đồng Tâm

CBTS 51121000036 2008-10-13 150 75

2008-13 2008 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lương thực Phước Thành

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Lương thực Phước 

Thành

Nhà máy sấy lúa, xay xát lúa, 

lau bóng gạo xuất khẩu Phước 

Thành Tư Hon

CBGAO 51121000037 2008-10-24 9 3

2008-14 2008 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lương thực Phước Thành

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Lương thực Phước 

Thành

Nhà máy chế biến gạo xuất 

khẩu Phước Thành Tám Lợi

CBGAO 51121000038 2008-10-27 6 2

2008-15 2008 Cty TNHH Hùng Cá Cty TNHH Hùng Cá Nhà máy CB TS xuất khẩu 

Hùng Cá

CBTS 51121000039 2008-10-24 297 92

2008-16 2008 Doanh nghiệp tư nhân Quốc 

Hương

Doanh nghiệp tư nhân 

Quốc Hương

Phân xưởng xử lý rác và tái chế 

nhựa platic - cao su tổng hợp 

và mùn hữu cơ

MTR 51121000040 2008-10-27 3 1

2008-17 2008 Cty CP Đầu tư và Phát triển 

Đa Quốc Gia I.D.I

Cty CP Đầu tư và Phát 

triển Đa Quốc Gia I.D.I

Nhà máy đông lạnh Thủy sản 2 

- Fresh Fish 2

CBTS 51121000041 2008-11-30 1.291 200

2008-18 2008 Cty CP Đầu tư và Phát triển 

Đa Quốc Gia I.D.I

Cty CP Đầu tư và Phát 

triển Đa Quốc Gia I.D.I

Nhà máy chế biến bột cá và 

tinh luyện dầu ăn

CBTS 51121000042 2008-11-30 266 106



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

02 Cụm Công nghiệp An 

Đồng, ấp An Lộc, xã An 

Bình A, h Hồng Ngự

50 HDONG

05 Cụm Công nghiệp Thanh 

Bình, xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình

49 HDONG

09 số 459 ấp Tân An, xã 

Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò

20 HDONG

09 số 436 ấp Tân An, xã 

Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò

20 HDONG

05 Cụm Công nghiệp Thanh 

Bình, Quốc lộ 30,  xã 

Bình Thành, huyện 

Thanh Bình

30 HDONG

08 số 915 A, ấp Mỹ Phú, xã 

Mỹ An, huyện Tháp 

Mười

50 THUHOI

09 Cụm Công nghiệp Vàm 

Cống, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành, huyện Lấp 

Vò

49 HDONG

09 Cụm Công nghiệp Vàm 

Cống, ấp An Thạnh, xã 

Bình Thành, h Lấp Vò

48 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2008-19 2008 Cty CP đầu tư XD địa ốc Kim 

Tài Nguyên (gắn với thành lập 

CN)

Cty CP đầu tư XD địa ốc 

Kim Tài Nguyên (gắn với 

thành lập CN)

Nhà máy sản xuất - luyện cán 

sắt thép xây dựng và dây cáp 

điện

CNKHAC 51121000044 2008-12-31 286 66

2008-20 2008 Cty CP Bệnh viện chuyên 

khoa sản nhi Thái Hòa (gắn 

với thành lập DN)

Cty CP Bệnh viện chuyên 

khoa sản nhi Thái Hòa 

(gắn với thành lập DN)

Bệnh viện chuyên khoa sản nhi 

Thái Hòa

YT 51103100000 2008-11-06 198 80

2008-21 2008 Cty CP Tập đoàn Hoàng Long 

(gắn với thành lập DN)

Cty CP Tập đoàn Hoàng 

Long (gắn với thành lập 

DN)

Cty TNHH MTV Nuôi trồng 

thủy sản Hoàng Long - Nhà 

máy CB thức ăn TS Hoàng 

Long

TACN 51104100000 2008-07-09 240 72

2008-22 2008 Cty CP Tập đoàn Hoàng Long 

(gắn với thành lập DN)

Cty CP Tập đoàn Hoàng 

Long (gắn với thành lập 

DN)

Cty TNHH MTV Chế biến 

thủy sản Hoàng Long - Nhà 

máy CB TS Hoàng Long

CBTS 51104100000 2008-07-09 298 89

2009-01 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thái Huỳnh

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Thái Huỳnh

Xưởng sản xuất bao trái cây CBTP 51121000045 2009-01-21 2 1

2009-02 2009 Doanh nghiệp tư nhân Cảng 

Bảo Mai

Doanh nghiệp tư nhân 

Cảng Bảo Mai

Cảng Bảo Mai LGTICS 51121000046 2009-03-16 45 30

2009-03 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ngọc Hân

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Ngọc Hân

Sản xuất gạch siêu nhẹ VLXD 51121000047 2009-03-16 17 9

2009-04 2009 Công ty Cổ phần Bình Tân Công ty Cổ phần Bình Tân Nhà máy lau bóng gạo xuất 

khẩu Bình Tân

CBGAO 51121000048 2009-03-26 21 11



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

01 Cụm Công nghiệp Tân 

Thành B, xã Tân Thành 

B, huyện Tân Hồng

49 THUHOI

06 đường 30/4, phường 1, 

thành phố Cao Lãnh

30 HDONG

04 ấp Tân Cường, xã Phú 

Cường, huyện Tam Nông

49 SAPNHAP

04 ấp Tân Cường, xã Phú 

Cường, huyện Tam Nông

49 HDONG

07 Số 130 ấp Mỹ Thới, xã 

Mỹ Xương, huyện Cao 

Lãnh

40 HDONG

10 ấp Tân Định, xã Tân 

Thành, huyện Lai vung

49 HDONG

10 Số 295/5, ấp Tân An, xã 

Phong Hoà, huyện Lai 

Vung

50 HDONG

09 ấp An Hoà, xã Định An, 

huyện Lấp Vò

49 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2009-05 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vạn Đức An

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Vạn Đức An

Khu vườn nuôi thú động vật 

hoang dã

TMDV 51121000049 2009-04-27 54 18

2009-06 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thuỷ sản Phát Tiến

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Thuỷ sản Phát Tiến

Nhà máy chế biến thủy sản 

Phát Tiến  

CBTS 51121000051 2009-06-08 150 50

2009-07 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thương mại Xuất nhập khẩu 

Hiệp Tài

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Thương mại Xuất 

nhập khẩu Hiệp Tài

Nhà máy lau bóng gạo XK 

Hiệp Tài 2

CBGAO 51121000052 2009-06-18 22 12

2009-08 2009 Công ty Cổ phần Docimexco Công ty Cổ phần 

Docimexco 

Đổi mới thiết bị các nhà máy 

chế biến lương thực Chi nhánh 

Docifood   

CBGAO 51121000053 2009-06-18 7 1

2009-09 2009 Công ty cổ phần Vạn Ý Công ty cổ phần Vạn Ý Phân xưởng chế biến thực 

phẩm Vạn Ý

CBTS 51121000054 2009-06-18 230 69

2009-10 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Dinh

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Tân Dinh

Nhà máy chế biến thức ăn thủy 

sản Tân Dinh

TACN 51121000055 2009-07-03 25 6

2009-11 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảy Tiến

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Bảy Tiến

Đầu tư xây dựng chợ Trường 

Xuân

CHONT 51121000056 2009-08-17 9 5

2009-12 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hương Thịnh

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Hương Thịnh

Phân xưởng sản xuất các sản 

phẩm nhựa Hương Thịnh

CNKHAC 51121000057 2009-08-17 15 4



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

08 xã Tân Kiều, huyện 

Tháp Mười

48 THUHOI

07 Lô B3, đường số 2, Cụm 

Công nghiệp Mỹ Hiệp, 

xã Mỹ Hiệp, huyện Cao 

Lãnh

50 HDONG

07 ấp 1, xã Phong Mỹ, 

huyện Cao Lãnh

30 HDONG

12 xã Bình Thành, huyện 

Lấp Vò;xã Tân Bình, 

huyện Châu Thành

20 HDONG

05 Lô C, Cụm Công nghiệp 

Bình Thành, Quốc lộ 30, 

ấp Bình Chánh, xã Bình 

Thành, huyện Thanh 

Bình

30 HDONG

05 xã An Phong, huyện 

Thanh Bình

30 HDONG

08 Chợ Trường Xuân, xã 

Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười

29 HDONG

08 khóm 4, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười

50 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2009-13 2009 Công ty Cổ phần Thương mại 

Nông nghiệp Sông Mê Kông

Công ty Cổ phần Thương 

mại Nông nghiệp Sông 

Mê Kông

Trung tâm TM DV Kỹ thuật 

nông nghiệp Mê Kông

CNKHAC 51121000058 2009-09-18 255 77

2009-14 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Nhà và KCN Đồng Tháp

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Nhà và KCN 

Đồng Tháp

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng Khu dân cư phường Mỹ 

Phú (giai đoạn 1, giai đoạn 2)

BDS 51121000059 2009-12-11 82 36

2009-15 2009 Công ty Cổ phần Phát triển Đô 

thị Sen Vàng

Công ty Cổ phần Phát 

triển Đô thị Sen Vàng

Khu đô thị mới Sen Vàng BDS 51121000060 2009-12-11 1.500 300

2009-16 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Tường Vy

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

Tường Vy

Xưởng sản xuất đóng mới và 

sửa chữa Sà lan

CNKHAC 51121000061 2009-12-12 8 2

2009-17 2009 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Niên Kỷ

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Đại Niên Kỷ

Siêu thị miễn thuế đại niên kỷ TMDV 51121000062 2009-12-16 50 50

2009-18 2009 Cty CP Vĩnh Hoàn Cty CP Vĩnh Hoàn Xí nghiệp đông lạnh Thủy sản 

số I

CBTS 51121000063 2009-12-16 66 20

2010-01 2010 Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh 

Đệ

Cty TNHH Huỳnh Gia 

Huynh Đệ

Trại chăn nuôi thủy cầm công 

nghệ cao

SXNN 51121000064 2010-01-20 56 12

2010-02 2010 Chi nhánh Cty Lương thực 

Đồng Tháp

Chi nhánh Cty Lương 

thực Đồng Tháp

Cải tạo, nâng cấp xí nghiệp chế 

biến lương thực 1

CBGAO 51121000065 2010-06-01 33 7



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

07 Cụm Công nghiệp Cần 

Lố, xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh

50 HDONG

07 khóm Mỹ Thượng, 

phường Mỹ Phú, thành 

phố Cao Lãnh và ấp An 

Lạc, xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh

3 THUHOI

06 phường 3, thành phố Cao 

Lãnh

15 THUHOI

08 ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, 

huyện Tháp Mười

45 THUHOI

01 Khu Kinh tế Cửa khẩu 

Dinh Bà, Quốc lộ 30, ấp 

Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, 

huyện Tân Hồng

3 THUHOI

06 Quốc lộ 30, phường 11, 

thành phố Cao Lãnh

40 HDONG

08 ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện 

Tháp Mười

48 HDONG

11 Số 21/6, Quốc lộ 80, 

phường 2, thị xã Sa Đéc

9 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2010-03 2010 Chi nhánh Cty Lương thực 

Đồng Tháp

Chi nhánh Cty Lương 

thực Đồng Tháp

Kho lương thực tại xí nghiệp 

chế biến lương thực Cao Lãnh

CBGAO 51121000066 2010-06-01 31 8

2010-04 2010 Chi nhánh Cty Lương thực 

Đồng Tháp

Chi nhánh Cty Lương 

thực Đồng Tháp

Cải tạo, nâng cấp hệ thống kho 

thiết bị phân xưởng Tân Dương 

thuộc XNCB LT 1

CBGAO 51121000067 2010-06-01 12 2

2010-05 2010 Chi nhánh Cty Lương thực 

Đồng Tháp

Chi nhánh Cty Lương 

thực Đồng Tháp

Kho dự trữ chợ Trung tâm 

nông sản Thanh Bình

CBGAO 51121000068 2010-06-01 37 10

2010-06 2010 Chi nhánh Cty Lương thực 

Đồng Tháp

Chi nhánh Cty Lương 

thực Đồng Tháp

Kho lương thực tại XNCBLT 

Tam Nông

CBGAO 51121000069 2010-06-01 27 5

2010-07 2010 Chi nhánh Cty Lương thực 

Đồng Tháp

Chi nhánh Cty Lương 

thực Đồng Tháp

Kho lương thực tại XNCBLT 2 CBGAO 51121000070 2010-06-01 71 14

2010-08 2010 Cty CP XNK Y tế Domesco Cty CP XNK Y tế 

Domesco

Nhà máy xử lý nước thải cụm 

CN Cần Lố

KCCN 51121000071 2010-06-01 15 8

2010-09 2010 Cty TNHH MTV Gốm Tân 

Mai

Cty TNHH MTV Gốm 

Tân Mai

Lò nung gạch gốm liên tục 4 

buồng kết hợp lò khí hóa trấu

VLXD 51121000072 2010-06-01 5 2

2010-10 2010 Cty TNHH Domenol Cty TNHH Domenol Nhà máy sản xuất cồn CNDUOC 51121000073 2010-06-01 15 10



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

06 Quốc lộ 30, khóm 4, 

phường 11, thành phố 

Cao Lãnh

46 HDONG

10 ấp Tân Lộc A, xã Tân 

Dương, huyện Lai Vung

10 HDONG

05 Ấp Tân Đông A, thị trấn 

Thanh Bình, huyện 

Thanh Bình

43 HDONG

04 ấp Phú Yên, xã An Long, 

huyện Tam Nông

11 HDONG

06 quốc lộ 30, khóm 5, 

phường 11, thành phố 

Cao Lãnh

8 HDONG

07 Cụm CN Dược kỹ thuật 

cao Domesco, ấp An 

Định,xã An Bình, h.Cao 

Lãnh

46 HDONG

11 Tổ 01, đường Kinh 

Cùng, ấp Phú Long, xã 

Tân Phú Đông, TX Sa 

Đéc

20 HDONG

07 Cụm CN Dược kỹ thuật 

cao Domesco, ấp An 

Định,xã An Bình, h.Cao 

Lãnh

46 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2010-11 2010 Cty Cổ phần Phước Đạt Cty Cổ phần Phước Đạt Nhà máy lau bóng gạo xuất 

khẩu

CBGAO 51121000074 2010-06-01 33 10

2010-12 2010 Cty CP Lương thực Hoàng 

Long

Cty CP Lương thực 

Hoàng Long

Nhà máy lau bóng gạo xuất 

khẩu Hoàng Long

CBGAO 51121000075 2010-06-01 41 13

2010-13 2010 Ông Võ Bửu Việt Ông Võ Bửu Việt Trường Tiểu học Đức Trí GD 51121000076 2010-06-01 30 1

2010-14 2010 Cty TNHH MTV thực phẩm 

Lập Thân

Cty TNHH MTV thực 

phẩm Lập Thân

Nhà máy bột thực phẩm công 

nghệ khô

CBTP 51121000077 2010-06-01 9 5

2010-15 2010 Cty TNHH MTV Nhật Duyên Cty TNHH MTV Nhật 

Duyên

Xây dựng chợ Đường Thét CHONT 51121000078 2010-01-06 7 2

2010-16 2010 Cty TNHH Tân Bách Khoa Cty TNHH Tân Bách 

Khoa

Trường Tiểu học, THCS, 

THPT Á Châu

GD 51121000079 2010-01-06 30 30

2010-17 2010 Cty TNHH MTV Đại Linh 

Giang

Cty TNHH MTV Đại 

Linh Giang

Trạm trộn bê tông nhựa nóng VLXD 51121000081 2010-06-01 50 25

2010-18 2010 Cty CP Nuôi trồng đánh bắt 

hải sản Đông Dương

Cty CP Nuôi trồng đánh 

bắt hải sản Đông Dương

Tòa Tháp Sen và Khu du lịch 

Hoa Sen

TMDV 51104100008 2010-11-16 294 250



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

09 ấp An Hòa, xã Định An, 

huyện Lấp Vò

48 HDONG

09 ấp An Ninh, xã Định An, 

huyện Lấp Vò

49 HDONG

06 phường 3, thành phố Cao 

Lãnh

50 THUHOI

10 Số 367, ấp Tân Lộc A, 

xã Tân Dương, huyện 

Lai Vung

50 HDONG

08 ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ 

Quý, huyện Tháp Mười

34 HDONG

06 phường 6, thành phố Cao 

Lãnh

50 HDONG Ngừng hoạt động, 

chưa có QĐ thu hồi

05 Tổ 2, ấp Nhất, xã An 

Phong, huyện Thanh 

Bình

50 HDONG

08 xã Tân Kiều và xã Mỹ 

Hòa, huyện Tháp Mười

49 THUHOI





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2010-19 2010 Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh 

Đệ

Cty TNHH Huỳnh Gia 

Huynh Đệ

Trại chăn nuôi gia cầm an toàn 

có kiểm soát

SXNN 51121000083 2010-06-01 29 7

2010-20 2010 Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh 

Đệ

Cty TNHH Huỳnh Gia 

Huynh Đệ

Trại chăn nuôi thủy cầm an 

toàn có kiểm soát

SXNN 51121000084 2010-06-01 32 8

2010-21 2010 Cty TNHH TM và SX Ngọc 

Dung

Cty TNHH TM và SX 

Ngọc Dung

Nhà máy sản xuất bột cá, mỡ 

cá Ngọc Dung

CBTS 51121000085 2010-11-25 62 18

2010-22 2010 Chi nhánh 2 - DNTN Ngọc 

Đông III

Chi nhánh 2 - DNTN 

Ngọc Đông III

Nhà máy sản xuất trấu viên làm 

từ trấu

CNKHAC 51121000086 2010-12-30 35 35

2010-23 2010 Cty TNHH MTV Sinh khối 

Việt Nam

Cty TNHH MTV Sinh 

khối Việt Nam

Nhà máy sản xuất viên trấu nén CNKHAC 51121000087 2010-12-30 6 6

2011-01 2011 Công ty Cổ phần thức ăn thủy 

sản Hùng Cá

Công ty Cổ phần thức ăn 

thủy sản Hùng Cá

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy 

sản, bột cá, dầu cá

TACN 51121000088 2011-06-01 238 71

2011-02 2011 Tổng Cty Lương thực Miền 

Bắc - Cty TNHH MTV

Tổng Cty Lương thực 

Miền Bắc - Cty TNHH 

MTV

Xây dựng tổng kho dự trữ lúa 

gạo

CBGAO 51121000089 2011-02-10 178 178

2011-03 2011 Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn Xí nghiệp chế biến thủy sản 

đông lạnh số II

CBTS 51121000090 2011-01-28 30 9



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

07 xã Tân Hội Trung, huyện 

Cao Lãnh

50 HDONG

07 xã Tân Hội Trung, huyện 

Cao Lãnh

50 HDONG

10 ấp Tân Bình, xã Hoà 

Thành, huyện Lai Vung

49 HDONG

10 tổ 58 ấp Hòa Tân, xã 

Tân Hòa,  Lai Vung

30 HDONG

09 Số 406 ấp Hưng Lợi 

Đông, xã Long Hưng B, 

huyện Lấp Vò

20 HDONG

05 Lô B, Cụm Công nghiệp 

Bình Thành, xã Bình 

Thành, huyện Thanh 

Bình

56.000 30 HDONG

10 xã Tân Dương, huyện 

Lai Vung

27.835 50 HDONG

06 Quốc lộ 30, phường 11, 

thành phố Cao Lãnh

5.100 30 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2011-04 2011 Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Y tế Domesco

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Y tế Domesco

Hoàn thiện quy trình chiết xuất 

Piperin tinh khiết từ hồ tiêu

CNDUOC 51121000091 2011-06-01 22 15

2011-05 2011 Công ty Cổ phần Phát triển 

Đầu tư và Thủy sản

Công ty Cổ phần Phát 

triển Đầu tư và Thủy sản

Trisedco CBTS 51121000091 2011-06-01 100

2011-06 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bá Tùng

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Bá 

Tùng

Nhà máy lau bóng gạo Bá Tùng CBGAO 51121000092 2011-06-01 20 20

2011-07 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hai Lúa

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Hai 

Lúa

Khu du lịch văn hóa lúa nước TMDV 51121000093 2011-06-01 153 60

2011-08 2011 Công ty Cổ phần Lương thực – 

Thực phẩm Sa Đéc

Công ty Cổ phần Lương 

thực – Thực phẩm Sa Đéc

Nhà máy lau bóng gạo CBGAO 51121000094 2011-06-01 25 25

2011-09 2011 Cty CP Nông nghiệp Tam 

Nông

Cty CP Nông nghiệp Tam 

Nông

Nhà máy sấy, kho tồn trữ, xay 

xát lúa gạo xuất khẩu

CBGAO 51121000095 2011-06-01 227 60

2011-10 2011 Công ty Cổ phần Hưng Phú Công ty Cổ phần Hưng 

Phú

Nhà máy lau bóng gạo Xuất 

khẩu Hưng Phú

CBGAO 51121000096 2011-07-27 33 15

2011-11 2011 Cty TNHH Hoa Lan Ngọc Tú Cty TNHH Hoa Lan 

Ngọc Tú

Nuôi cấy mô lan in-vitro và sản 

xuất hoa lan giống công nghệ 

cao

SXNN 51121000097 2011-06-01 16 8



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

07 Cụm Công nghiệp Dược 

kỹ thuật cao Domesco, 

ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh

3.428 45 HDONG

09 Cụm CN Vàm Cống, ấp 

An Thạnh, xã Bình 

Thành, huyện Lấp Vò

HDONG

09 Quốc lộ 30, ấp Bình Phú 

Quới, xã Bình Thành, 

huyện Lấp Vò

4.980,30 30 HDONG

09 xã Long Hưng A, huyện 

Lấp Vò

723.010 45 HDONG

10 đường ĐT 852, ấp Tân 

Lộc B, xã Tân Dương, 

huyện Lai Vung

4.200 32 HDONG

04 tổ 7, ấp Phú Thọ C, xã 

Phú Thọ, huyện Tam 

Nông

64.185 50 HDONG

09 ấp An Ninh, xã Định An, 

huyện Lấp Vò

8.206 49 HDONG

06 ấp Tân Chủ, xã Tân 

Thuận Tây. TP Cao Lãnh

12.043 50 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2011-12 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Minh Nhân

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Minh Nhân

Nhà máy lau bóng gạo xuất 

khẩu Minh Nhân

CBGAO 51121000098 2011-06-01 20 15

2011-13 2011 Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Tạp Phẩm

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Tạp Phẩm

Nhà máy tinh chế dầu ăn CBTS 51121000099 2011-06-01 10 10

2011-14 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thương mại 

Xuất nhập khẩu Tân Phát

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

Thương mại Xuất nhập 

khẩu Tân Phát

Nhà máy sấy lúa, xay xát và 

lau bóng gạo xuất khẩu Tân 

Phát

CBGAO 51121000100 2011-06-01 50 50

2011-15 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sản xuất - Thương mại Trung 

Thiên

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Sản xuất - Thương 

mại Trung Thiên

Nhà máy sản xuất các sản 

phẩm ống nhựa PE, ống PVC 

và ván nhựa

VLXD 51121000101 2011-06-01 36 26

2011-16 2011 Công ty Cổ phần Docimexco Công ty Cổ phần 

Docimexco

Cụm kho nhà máy xay xát chế 

biến gạo xuất khẩu Giồng Găng

CBGAO 51121000102 2011-06-01 221 66

2011-17 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Kinh doanh và 

Xay xát Lúa gạo Cẩm Nguyên

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Kinh 

doanh và Xay xát Lúa gạo 

Cẩm Nguyên

Cụm nhà máy sấy, xat xát, lau 

bóng gạo xuất khẩu Cẩm 

Nguyên

CBGAO 51121000103 2011-06-01 197 79

2011-18 2011 Công ty Cổ phần Quản lý và 

Phát triển nhà Dầu khí Miền 

Nam

Công ty Cổ phần Quản lý 

và Phát triển nhà Dầu khí 

Miền Nam

Kho chứa hàng và bến xếp dỡ 

hàng hóa Đồng Tháp

LGTICS 51121000104 2011-06-01 23 23

2011-19 2011 Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ S.G FOOD

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ S.G FOOD

Nhà máy xay xát, chế biến và 

kinh doanh gạo xuất khẩu S.G 

FOOD

CBGAO 51121000106 2011-06-01 219 25



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

09 ấp Hưng Lợi Đông, xã 

Long Hưng B, huyện 

Lấp Vò

1.132 50 HDONG

03 Tổ 2, ấp An Hoà, xã An 

Bình A, thị xã Hồng Ngự

3.000 45 HDONG

09 ấp Bình Hiệp B, xã Bình 

Thạnh Trung, huyện Lấp 

Vò

19.337 50 HDONG

12 789/A Quốc lộ 80, ấp 

Thạnh Phú, xã Tân Bình, 

huyện Châu Thành

6.579 40 HDONG

01 ấp Rọc Muống, xã Tân 

Công Chí, huyện Tân 

Hồng

60.000 50 HDONG

08 Khu 1 Lô G và Lô F 

Cụm Công nghiệp Dịch 

vụ - Thương mại Trường 

Xuân, thuộc ấp 6 B, xã 

Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười

HDONG

05 ấp III, xã An Phong, 

huyện Thanh Bình

4.442 49 HDONG

07 Lô B7, cụm công nghiệp 

Mỹ Hiệp, huyện Cao 

Lãnh

61.000 50 DAUTU





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2012-01 2012 Công ty Cổ phần Thủy Hải sản 

Me Kong

Công ty Cổ phần Thủy 

Hải sản Me Kong

Nuôi và chế biến xuất khẩu cá 

rô phi Lai xa Đài Loan

CBTS 51121000105 2012-01-05 125 25

2012-02 2012 Công ty CP Vĩnh Hoàn Công ty CP Vĩnh Hoàn Xưởng chiết xuất Collagen CNKHAC 51121000107 2012-01-18 9 9

2012-03 2012 Công ty Cổ phần Chế biến 

thực phẩm xuất khẩu Phú 

Thịnh (gắn với thành lập CN)

Công ty Cổ phần Chế 

biến thực phẩm xuất khẩu 

Phú Thịnh (gắn với thành 

lập CN)

Kho thu mua nông sản Phú 

Thịnh

CBGAO 51111000108 2012-02-16 0 0

2012-04 2012 Cty CP Chăn nuôi Đồng Tiến Cty CP Chăn nuôi Đồng 

Tiến

Trang trại chăn nuôi heo - gà 

thịt tự động hóa

SXNN 51121000109 2012-03-15 80 30

2012-05 2012 Cty TNHH lương thực Ngọc 

Đồng

Cty TNHH lương thực 

Ngọc Đồng

Nhà máy chế biến gạo chất 

lượng cao Ngọc Đồng

CBGAO 51121000110 2012-03-28 120 120

2012-06 2012 Cty TNHH Sản xuất Thương 

mại BCĐ

Cty TNHH Sản xuất 

Thương mại BCĐ

Nhà máy sản xuất củi trấu CNKHAC 51121000111 2012-04-06 10 10

2012-07 2012 Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV Chế biến thủy sản 

Hoàng Long (gắn với thành 

lập chi nhánh)

Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV Chế biến 

thủy sản Hoàng Long 

(gắn với thành lập chi 

nhánh)

Kiểm nghiệm chất lượng sản 

phẩm thủy sản và thức ăn thủy 

sản

CBTS 51111000112 2012-05-24 4 4

2012-08 2012 Công ty CP XNK Lương thực 

Hoàng Long

Công ty CP XNK Lương 

thực Hoàng Long

Nhà máy lau bóng gạo xuất 

khẩu Hoàng Long

CBGAO 51121000113 2012-05-24 50 50



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

12 xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành

30 ha mặt nước 50 HDONG

05 Quốc lộ 30, Cụm CN 

Thanh Bình, xã Bình 

Thành huyện Thanh Bình

240 30 HDONG

09 509 ấp An Ninh, xã Mỹ 

An Hưng A, huyện Lấp 

Vò.

150 10 HDONG

08 ấp 3, xã Hưng Thạnh, 

huyện Tháp Mười

77.182 32 HDONG

09 ấp An Hòa, xã Định An, 

huyện Lấp Vò

54.306 50 HDONG

12 Quốc lộ 80, ấp Thạnh 

Phú, xã Tân Bình, huyện 

Châu Thành

1.841 50 HDONG

04 ấp Tân Cường, xã Phú 

Cường, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp

300 47 HDONG

09 ấp An Ninh, xã Định An, 

huyện Lấp Vò

34.593 49 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2012-09 2012 Công ty TNHH MTV Lương 

thực Mê Kông Việt Nam

Công ty TNHH MTV 

Lương thực Mê Kông 

Việt Nam

Nhà máy xay xát và lau bóng 

gạo xuất khẩu

CBGAO 51121000114 2012-07-13 128 38

2012-10 2012 Công ty Cổ phần Thủy sản Sài 

Gòn - Cao Lãnh

Công ty Cổ phần Thủy 

sản Sài Gòn - Cao Lãnh

Nhà máy xay xát chế biến gạo 

xuất khẩu

CBGAO 51121000115 2012-07-13 212 100

2012-11 2012 Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May 

Châu Thành

Doanh nghiệp tư nhân Cỏ 

May Châu Thành

Nhà máy sản xuất bao bì Cỏ 

May Châu Thành

CNKHAC 51121000116 2012-07-13 40 12

2012-12 2012 Công ty TNHH Lương thực 

Vĩnh Hoàn 2

Công ty TNHH Lương 

thực Vĩnh Hoàn 2

Hệ thống nhà máy sấy - bóc vỏ 

lúa - sản xuất gạo đồ - kho tạm 

trữ và lau bóng gạo xuất khẩu

CBGAO 51121000117 2012-08-27 190 80

2012-13 2012 Công ty Cổ phần Cám Đồng 

Bằng

Công ty Cổ phần Cám 

Đồng Bằng

Nhà máy chế biến nguyên liệu 

thức ăn thủy sản

TACN 51121000118 2012-08-28 16 16

2012-14 2012 Công ty Cổ phần QVD Tân 

Hòa

Công ty Cổ phần QVD 

Tân Hòa

Nuôi cá tra xuất khẩu Tân Hòa NTTS 51121000119 2012-10-22 21 20

2012-15 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư – 

Thương mại – Du lịch Đồng 

Tháp Mười

Công ty Cổ phần Đầu tư – 

Thương mại – Du lịch 

Đồng Tháp Mười

Khu du lịch sinh thái Đồng 

Tháp Mười

TMDV 51121000119 2012-12-25 100 30

2012-16 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư – 

Thương mại – Du lịch Đồng 

Tháp Mười

Công ty Cổ phần Đầu tư – 

Thương mại – Du lịch 

Đồng Tháp Mười

Khu Thương mại Du lịch Sông 

quê

TMDV 51121000119 2012-12-25 18 6



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

07 Lô B4, Cụm Công 

nghiệp Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh

40.000 50 HDONG

07 Lô B2, Cụm Công 

nghiệp Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh

51.550 46 HDONG

12 số 15, Quốc lộ 80, ấp 

Thạnh Phú, xã Tân Bình, 

huyện Châu Thành

6.611 50 HDONG

09 ấp Tân An, xã Bình 

Thạnh Trung, huyện Lấp 

Vò

42.818 50 HDONG

10 Quốc lộ 54, ấp Tân Bình, 

xã Tân Thành, huyện Lai 

Vung

11.619 45 HDONG

05 ấp Tân Bình Thượng, xã 

Tân Hòa, huyện Thanh 

Bình

155.927 17 HDONG

08 ấp 1, xã Tân Kiều, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

1.527.000 50 HDONG

08 ấp 1, xã Mỹ Hoà, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

44.719 50 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2012-17 2012 Công ty TNHH MTV Cấp 

nước và Môi trường Đô thị 

Đồng Tháp

Công ty TNHH MTV Cấp 

nước và Môi trường Đô 

thị Đồng Tháp

Xây dựng hệ thống cấp nước 

thị xã Hồng Ngự

CNUOC 51121000119 2012-12-28 155 40

2013-01 2013 Công ty Cổ phần Phát triển 

Hùng Cá 2

Công ty Cổ phần Phát 

triển Hùng Cá 2

Xây dựng kho lạnh và nhà máy 

chế biến thủy sản Hùng Cá 2

CBTS 51121000123 2013-01-04 397 122

2013-02 2013 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảy Tiến

Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Bảy Tiến

Đầu tư xây dựng chợ Hưng 

Thạnh

CHONT 51121000124 2013-01-04 7 3

2013-03 2013 Công ty TNHH MTV Lương 

thực Lấp Vò

Công ty TNHH MTV 

Lương thực Lấp Vò

Nhà máy chế biến Lương thực 

Lấp Vò

CBGAO 51111000125 2013-01-16 24 23

2013-04 2013 Công ty TNHH Chế biến Nông 

sản Đồng Tháp

Công ty TNHH Chế biến 

Nông sản Đồng Tháp

Nhà máy chế biến nông sản 

Đồng Tháp

CBGAO 51121000126 2013-03-14 130 32

2013-05 2013 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

Collagen 5

Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hoàn Collagen 5

Sản xuất Collagen thủy phân, 

Gelatin từ da cá tra

CBTS 51121000127 2013-03-14 450 80

2013-06 2013 Công ty TNHH Xây dựng 

Điện Đức Lợi

Công ty TNHH Xây dựng 

Điện Đức Lợi

Công viên nhạc nước Sa Đéc TMDV 51121000128 2013-03-14 35 10

2013-07 2013 Doanh nghiệp Tư nhân Hữu 

Thông

Doanh nghiệp Tư nhân 

Hữu Thông

Xây dựng chợ Mỹ Hòa CHONT 51121000130 2013-04-18 16 6



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

03 phường An Lộc, thị xã 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

9.950 50 HDONG

05 Lô D, Cụm Công nghiệp 

Bình Thành, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp

20.979 30 HDONG

08 Chợ Hưng Thạnh, xã 

Hưng Thạnh, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

1.339 40 HDONG

09 ấp Bình Hiệp B, xã Bình 

Thạnh Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

150 31 HDONG

05 Quốc lộ 30, ấp Bình 

Định, xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

5.513 40 HDONG

06 Quốc lộ 30, phường 11, 

thành phố Cao Lãnh

47.362 50 HDONG

11 khóm Tân Bình, phường 

An Hòa, thị xã Sa Đéc

21.692 45 THUHOI

08 xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 

Mười

3.283 40 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2013-08 2013 Công ty TNHH Thương mại 

Xuất nhập khẩu Lộc Anh

Công ty TNHH Thương 

mại Xuất nhập khẩu Lộc 

Anh

Nhà máy sấy - xay xát lúa - lau 

bóng gạo và kho chứa lương 

thực xuất khẩu Lộc Anh

CBGAO 51121000131 2013-05-20 132 40

2013-09 2013 Công ty TNHH TM DV XNK 

Tường Nguyên

Công ty TNHH TM DV 

XNK Tường Nguyên

Nhà máy sấy, xay xát, lau bóng 

gạo xuất khẩu Tường Nguyên

CBGAO 21121000132 2013-05-01 196 49

2013-10 2013 Công ty TNHH MTV Ngọc 

Đài

Công ty TNHH MTV 

Ngọc Đài

Nhà máy sấy lúa xay xát và lau 

bóng gạo xuất khẩu Ngọc Đài

CBGAO 51121000133 2013-06-25 70 20

2013-11 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư phát 

triển Sài Gòn Co.op

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển Sài Gòn Co.op

Trung tâm Thương mại - Siêu 

thị

TMDV 51121000135 2013-06-25 86 86

2013-12 2013 Công ty Cổ phần Công nghệ 

truyền thông Tương Lai

Công ty Cổ phần Công 

nghệ truyền thông Tương 

Lai

Trường Tiểu học, Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông 

Tương Lai

GD 51121000136 2013-11-15 127 38

2013-13 2013 Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Bột mỡ cá Ngọc 

Anh

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Bột mỡ cá 

Ngọc Anh

Nhà máy chế biến bột cá, mỡ 

cá từ phụ phẩm thủy hải sản 

Ngọc Anh

CBTS 51121000137 2013-12-04 36 30

2014-01 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Tiền, Đoạn thuộc xã Tân 

Thuận Đông và xã Tân Thuận 

Tây

KTCAT 51121000140 2014-02-21 13 13

2014-02 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Tiền, Đoạn thuộc xã Tân 

Hòa và Phú Thuận B

KTCAT 51121000141 2014-02-21 7 7



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

04 khóm 4, thị trấn Tràm 

Chim, huyện Tam Nông

26.527 50 HDONG

50 HDONG

12 số 989, tổ 8, ấp An 

Thạnh, xã An Hiệp, 

huyện Châu Thành

12.989 50 HDONG

06 Tỉếp giáp đường Nguyễn 

Huệ và đường Ngô Thời 

Nhậm, tp Cao lãnh

7.480 50 HDONG

06 khu Phong Lan cũ, 

đường Phạm Hữu Lầu, 

phường 4, tp Cao Lãnh

31.345 50 HDONG Đièu chỉnh chưa cập 

nhật

10 Quốc lộ 54, ấp Tân Định, 

xã Tân Thành, huyện Lai 

Vung

7.163 50 HDONG

06 xã Tân Thuận Đông và 

xã Tân Thuận Tây, tp 

Cao Lãnh

450.000 m3/năm Đến năm 2020 HDONG

02 xã Tân Hòa, huyện 

Thanh Bình và xã Phú 

Thuận B huyện Hồng 

Ngự

450.000 m3/năm Đến năm 2020 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2014-03 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Tiền, Đoạn từ huyện 

Hồng Ngự đến thành phố 

Sa Đéc

KTCAT 51121000142 2014-02-21 31 31

2014-04 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Tiền, Đoạn thuộc xã 

Thường Phước 1 và Thường 

Phước 2

KTCAT 51121000143 2014-02-21 5 5

2014-05 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Tiền, Đoạn thuộc xã Tân 

Thạnh

KTCAT 51121000144 2014-02-21 5 5

2014-06 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Tiền, Đoạn thuộc xã Tân 

Hòa - Tân Huề - Tân Long

KTCAT 51121000145 2014-02-21 8 8

2014-07 2014 Công ty TNHH May Việt 

Vương

Công ty TNHH May Việt 

Vương

Nhà máy may xuất khẩu DMG 51121000146 2014-04-18 150 15

2014-08 2014 Công ty TNHH MTV Lương 

thực Tân Hồng

Công ty TNHH MTV 

Lương thực Tân Hồng

Nhà máy xay xát, chế biến, tồn 

trữ lúa gạo Tân Hồng

CBGAO 51121000147 2014-05-09 213 60

2014-09 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa 

ốc và Khoáng sản Châu Á

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Địa ốc và Khoáng sản 

Châu Á

Khu Dân cư Sao Mai Bình 

Thạnh Trung

BDS 51121000148 2014-05-23 60 18

2014-10 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Đa Quốc 

Gia I.D.I

Khu Trung tâm Thương mại thị 

trấn Lấp Vò

TMDV 51121000149 2014-05-23 145 45



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

11 từ huyện Hồng Ngự đến 

thành phố Sa Đéc

4.500.000 m3/năm Đến năm 2020 HDONG

02 xã Thường Phước 1 và 

Thường Phước 2, huyện 

Hồng Ngự

1.000.000 m3/năm Đến năm 2020 HDONG

05 xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình

400.000 m3/năm Đến năm 2020 HDONG

05 xã Tân Hòa - xã Tân Huề 

- xã Tân Long, huyện 

Thanh Bình

300.000 m3/năm Đến năm 2020 HDONG

07 ấp 1, xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh

40.080 50 THUHOI

01 ấp Rọc Muống, xã Tân 

Công Chí, huyện Tân 

Hồng

148.203 50 HDONG

09 xã Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò

55.587 50 HDONG

09 thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò

142.762 50 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2014-11 2014 Công ty Cổ phần xuất khẩu 

Thủy hải sản Sạch

Công ty Cổ phần xuất 

khẩu Thủy hải sản Sạch

Nhà máy chế biến đông lạnh 

xuất khẩu thủy hải sản sạch

CBTS 51121000150 2014-05-30 295 89

2014-12 2014 Công ty TNHH MTV - Tổng 

Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Công ty TNHH MTV - 

Tổng Công ty Tân Cảng 

Sài Gòn

Nâng cấp CSHT bến Sà lan 

Tân Cảng Cao Lãnh để vận 

chuyển hàng hóa bằng 

Container, bằng phương tiện 

tàu thủy

LGTICS 51121000151 2014-06-03 94 94

2014-13 2014 Công ty TNHH MTV - Tổng 

Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Công ty TNHH MTV - 

Tổng Công ty Tân Cảng 

Sài Gòn

Nâng cấp CSHT bến Sà lan 

Tân Cảng Cao Lãnh để vận 

chuyển hàng hóa bằng 

Container, bằng phương tiện 

tàu thủy

LGTICS 51121000152 2014-06-03 101 101

2014-14 2014 Công ty TNHH MTV Thức ăn 

Thủy sản MeKong

Công ty TNHH MTV 

Thức ăn Thủy sản 

MeKong

Nhà máy chế biến thức ăn thủy 

sản MeKong

CBTS 51121000153 2014-08-08 324 100

2014-15 2014 Công ty TNHH Hưng Sơn 

Đồng Tháp

Công ty TNHH Hưng Sơn 

Đồng Tháp

Trường Mầm non Minh Đức GD 51121000154 2014-08-14 24 7

2014-16 2014 Công ty Cổ phần Tứ Quý 

Đồng Tháp

Công ty Cổ phần Tứ Quý 

Đồng Tháp

Nhà máy sản xuất khô cá Tứ 

Quý

CBTS 51121000155 2014-08-25 6 2

2014-17 2014 Cty CP Đầu tư và Phát triển 

Đa Quốc Gia I.D.I

Cty CP Đầu tư và Phát 

triển Đa Quốc Gia I.D.I

Nhà máy chế biến thức ăn thủy 

sản

TACN 51121000156 2014-08-27 299 90

2014-18 2014 Cty TNHH MTV TM DV SX 

Gia Bảo Hồng Ngự

Cty TNHH MTV TM DV 

SX Gia Bảo Hồng Ngự

Xưởng sản xuất may mặc xuất 

khẩu Gia Bảo Hồng Ngự

DMG 51121000157 2014-09-04 51 11



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

09 Cụm CN Vàm Cống, xã 

Bình Thành, huyện Lấp 

Vò

35.000 43 HDONG

06 phường 11, tp Cao Lãnh 26.452 30 HDONG

11 phường Tân Quy Đông, 

thành phố Sa Đéc

37.313 30 HDONG

04 ấp Tân Cường, xã Phú 

Cường, huyện Tam Nông

70.242 43 HDONG

08 khóm 2, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười

3.000 50 HDONG

04 ấp Thống Nhất, xã Phú 

Thọ, huyện Tam Nông

2.401 30 HDONG

09 Quốc lộ 80, xã Bình 

Thành, huyện Lấp Vò

38.283 50 HDONG

02 xã Thường Thới Tiền, 

huyện Hồng Ngự

18.849 30 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2014-19 2014 Doanh nghiệp tư nhân Trung 

Hiếu Thuận

Doanh nghiệp tư nhân 

Trung Hiếu Thuận

Siêu thị thương mại thị trấn 

Tràm Chim, huyện Tam Nông

TMDV 51121000158 2014-09-12 16 5

2014-20 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát san lấp 

trên lòng sông Tiền - Đoạn 

thuộc xã An Phong, huyện 

Thanh Bình

KTCAT 51121000159 2014-09-16 2 2

2014-21 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Tiền -  Đoạn thuộc xã An 

Hòa - An Long huyện TN, xã 

Tân Quới huyện TB và xã Phú 

Thuận B huyện HN

KTCAT 51121000160 2014-09-16 2 2

2014-22 2014 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hoàn

Xí nghiệp chế biến bột cá, mỡ 

cá

CBTS 51121000161 2014-09-18 149 49

2014-23 2014 Công ty TNHH Ngân Khánh 

Hồng Ngự

Công ty TNHH Ngân 

Khánh Hồng Ngự

Khu vui chơi - giải trí Ngân 

Khánh Hồng Ngự

TMDV 51121000162 2014-09-18 15 6

2014-24 2014 Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Song Hải Long

Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Song Hải 

Long

Khu nhà ở xã hội Song Hải 

Long

BDS 51121000163 2014-09-30 75 22

2014-25 2014 Công ty TNHH MTV Bất 

động sản Nguyễn Hùng

Công ty TNHH MTV Bất 

động sản Nguyễn Hùng

Nhà ở xã hội Nguyễn Hùng thị 

xã Hồng Ngự

BDS 51121000164 2014-10-03 15 9

2014-26 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát san lấp 

trên lòng sông Tiền - Đoạn 

thuộc xã Bình Hàng Tây, 

huyện Cao Lãnh

KTCAT 51121000165 2014-10-06 2 2



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

04 đường Trần Hưng Đạo, 

khóm 5, thị trấn Tràm 

Chim, huyện Tam Nông

8.075 20 HDONG

05 xã An Phong, huyện 

Thanh Bình

34,43 ha

Trữ lượng khai thác dự kiến: 2.224.178 

m3

5 HDONG

02 xã An Hòa - An Long 

huyện TN, xã Tân Quới 

huyện TB và xã Phú 

Thuận B huyện HN

34,43 ha 

Trữ lượng khai thác: 2.224.178 m3

03 năm 6 

tháng

HDONG

05 Quốc lộ 30, Cụm Công 

nghiệp Bình Thành, 

huyện Thanh Bình

20.113 43 HDONG

03 Lô L3, KĐT bờ Đông, 

đường Lê Thị Hồng 

Gấm, phường An Thạnh, 

tx Hồng Ngự

19.490 30 HDONG

11 ấp Phú Hòa, xã Tân Phú 

Đông, tp Sa Đéc

8.018 20 DAUTU

03 đường Nguyễn Huệ, 

phường An Thạnh, thị xã 

Hồng Ngự

12.088 30 HDONG

12 xã Bình Thạnh, huyện 

Cao Lãnh và xã An Hiệp, 

huyện Châu Thành

17,8 ha

Trữ lượng khai thác dự kiến: 917.608 m3

4,5 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2014-27 2014 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát san lấp 

trên lòng sông Tiền - Đoạn 

thuộc xã Bình Thành, huyện 

CL - xã An Hiệp huyện CT

KTCAT 51121000166 2014-10-06 2 2

2014-28 2014 Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ 

Thanh Trúc

Doanh nghiệp tư nhân 

Dịch vụ Thanh Trúc

Mở rộng Chợ Tân Long và 

Khu dân cư

CHONT 51121000167 2014-10-15 28 10

2014-29 2014 Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Thanh Hùng Phát

Công ty TNHH MTV 

Xây dựng Thanh Hùng 

Phát

Chợ Thầy Lâm CHONT 51121000168 2014-10-15 21 8

2014-30 2014 Công ty TNHH Tôm giống 

Càng xanh Đồng Tháp

Công ty TNHH Tôm 

giống Càng xanh Đồng 

Tháp

Trại sản xuất, ươm, nuôi tôm 

giống càng xanh

NTTS 51121000169 2014-10-15 10 6

2014-31 2014 Công ty TNHH XNK Phương 

Thanh

Công ty TNHH XNK 

Phương Thanh

Nhà máy sấy, xay xát lúa và 

lau bóng gạo Phương Thanh

CBGAO 51121000170 2014-11-10 80 65

2014-32 2014 Công ty TNHH Bệnh viện Mắt 

Quang Đức

Công ty TNHH Bệnh viện 

Mắt Quang Đức

Bệnh viện Mắt Quang Đức YT 51121000171 2014-12-03 39 39

2014-33 2014 Công ty TNHH MTV Phát 

triển Chợ Thảo Huyên

Công ty TNHH MTV 

Phát triển Chợ Thảo 

Huyên

Xây dựng cơ sở hạ tầng và khai 

thác phát triển chợ Phương Trà

CHONT 51121000172 2014-12-11 34 12

2014-34 2014 Công ty TNHH MTV Thương 

mại Thành Long

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Thành Long

Nhà máy sấy, xay xát lúa, lau 

bóng gạo và kho chưa lương 

thực xuất khẩu Thành Long

CBGAO 51121000173 2014-12-27 122 49



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

07 xã Bình Hàng Tây, 

huyện Cao Lãnh

45,4 ha

Trữ lượng khai thác dự kiến: 969.975 m3

4,8 HDONG

05 ấp Tân Hội, xã Tân 

Long, huyện Thanh Bình

28.406 50 HDONG

09 ấp An Phú, xã Mỹ An 

Hưng B, huyện Lấp Vò

16.803 50 HDONG

04 tổ 4, ấp Phú Long, xã 

Phú Thành B, huyện 

Tam Nông

10.740 50 HDONG

12 Quốc lộ 80, ấp Thạnh 

Phú, xã Tân Bình, huyện 

Châu Thành

9.404 50 HDONG

11 31 Hùng Vương, phường 

2, TP Sa Đéc

2.273 30 HDONG

07 ấp 1, xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh

25.108 50 HDONG

09 ấp An Thuận, xã Mỹ An 

Hưng B, huyện Lấp Vò

13.320 50 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2015-01 2015 Công ty TNHH MTV Gia 

Bình Hồng Ngự

Công ty TNHH MTV Gia 

Bình Hồng Ngự

Nhà máy xử lý rác thải và sản 

xuất phân bón hữu cơ vi sinh 

Gia Bình Hồng Ngự

MTR 51121000174 2015-01-16 82 24,6

2015-02 2015 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Tiền, Đoạn xã An Nhơn, 

huyện Châu Thành

KTCAT 51121000175 2015-01-12 2 2

2015-03 2015 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Hậu, Đoạn thuộc xã Tân 

Thành, Lai Vung - xã Định 

Yên huyện Lấp Vò

KTCAT 51121000176 2015-01-12 3 3

2015-04 2015 Công ty TNHH Dệt may Hưng 

Thịnh Phát

Công ty TNHH Dệt may 

Hưng Thịnh Phát

Xưởng may Hưng Thịnh Phát DMG 51121000177 2015-02-09 48 36

2015-05 2015 Công ty TNHH Đầu tư Xây 

dựng Xuất nhập khẩu Hoàng 

Gia 

Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Xuất nhập khẩu 

Hoàng Gia 

Trung tâm Thương mại Lee - 

Derpartment

TMDV 51121000178 2015-03-20 65 20

2015-06 2015 Công ty TNHH Bando Alpha 

Việt Đức

Công ty TNHH Bando 

Alpha Việt Đức

Xưởng sản xuất may mặc xuất 

khẩu

DMG 51121000179 2015-05-05 45 14

2015-07 2015 Công ty TNHH MTV Thuận 

Thành Tháp Mười

Công ty TNHH MTV 

Thuận Thành Tháp Mười

Nhà máy sấy, xay xát lúa gạo CBGAO 51121000180 2015-05-06 41 10

2015-08 2015 Công ty CP Đầu tư Phát triển 

Xử lý Môi trường Cửu Long

Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Xử lý Môi trường 

Cửu Long

Nhà máy xử lý và tái chế tại 

bãi rác Đập Đá

MTR 51121000181 2015-05-14 270 80



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

03 ấp Bình Chánh, xã Bình 

Thạnh, thị xã Hồng Ngự

90.552 - Công suất xử lý rác: 10 tấn/giờ;

- Công xuất sx phân bón: 8000 tấn/năm

50 DAUTU

12 xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành

15,80 ha

Trữ lượng: 1.293.920 m3; Công suất khai 

thác: 200.000 m3 

4,5 HDONG

09 xã Tân Thành, huyện Lai 

Vung và xã Định Yên, 

huyện Lấp Vò

21,80 ha

Trữ lượng: 1.293.920 m3; Công suất khai 

thác: 300.000 m3 

4,5 HDONG

04 ấp 3, xã An Hòa, huyện 

Tam Nông

10.289 09 triệu sản phẩm/năm;

áo sơ mi 2,5 triệu sản phẩm/năm.

50 HDONG

03 đường Lê Lợi, phường 

An Thạnh, thị xã Hồng 

Ngự

5.155 Xây dựng 01 trệt, 02 lầu 49 HDONG

03 đường Nguyễn Huệ, 

khóm 5, phường An 

Thạnh, tx Hồng Ngự

3.277 3,4 - 3,5 triệu sp may mặc/năm 50 HDONG

08 xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười

20.329 - Lò sấy: 48.000 tấn/năm;

- Xay xát: 19.200 tấn/năm.

50 HDONG

07 xã Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh

100.194 200 tấn rác/ngày;

GĐ kế tiếp: 500 tấn rác/ngày

49 HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2015-09 2015 Liên hiệp Hợp tác xã Thương 

mại thành phố Hồ Chí Minh

Liên hiệp Hợp tác xã 

Thương mại thành phố 

Hồ Chí Minh

Siêu thị Co.op mart Sa Đéc TMDV 51121000182 2015-05-18 163 49

2015-10 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Viễn thông Đồng Tháp

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Viễn thông 

Đồng Tháp

Chợ An Hòa CHONT 51121000183 2015-06-11 11 8

2015-11 2015 Công ty Cổ phần Ba Hát Đồng 

Tháp

Công ty Cổ phần Ba Hát 

Đồng Tháp

Nhà máy sản xuất hàng thủ 

công mỹ nghệ xuất khẩu

CNKHAC 51121000184 2015-06-24 55 15

2015-12 2015 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Đầu tư Khai thác cát trên lòng 

sông Tiền, Đoạn xã Phú Thuận 

B, huyện Hồng Ngự

KTCAT 51121000185 2015-06-30 5 5

2015-13 2015 Công ty Cổ phần Phát triển 

Giáo dục Thế giới Kỹ thuật

Công ty Cổ phần Phát 

triển Giáo dục Thế giới 

Kỹ thuật

Trường mầm non - Trung tâm 

Ngoại ngữ Tổ ong vàng

GD 51121000185 2015-06-30 75 22

2015-14 2015 Công ty TNHH MTV Dương 

Khang

Công ty TNHH MTV 

Dương Khang

Chợ Dân lập Tân Long và Khu 

Dân cư

CHONT 1307535373 2015-08-19 23 4

2015-15 2015 Công ty TNHH MTV Nông 

trại Sinh Thái

Đồng Tháp

Công ty TNHH MTV 

Nông trại Sinh Thái

Đồng Tháp

Khu Nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao

SXNN 7277573454 2015-09-17 18 6

2015-16 2015 Công ty TNHH MTV Nông 

nghiệp Mai Vàng

Công ty TNHH MTV 

Nông nghiệp Mai Vàng

Nhà máy sản xuất

phân bón phức hợp NPK một 

màu và ba màu

CNKHAC 6354324612 2015-09-30 9 9



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

11 phường 2, thành phố Sa 

Đéc

11.792 02 tầng (01 trệt, 01 lầu diện tích sàn xây 

dựng là 7.000 m2)

50 HDONG

04 xã An Hòa, huyện Tam 

Nông

5.060 - Nhà lồng chợ: 1.012m2;

- 02 khu kios: 838,64 m2;

- Sân đường, khu hành chính: 3.209,36 

m2.

26 THUHOI

07 Cụm CN Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh

30.000 - Sản xuất giỏ lục bình: 1.100.000 triệu 

chiếc/năm;

- Sản xuất túi xách: 200.000 chiếc/năm.

50 HDONG

02 xã Phú Thuận B, huyện 

Hồng Ngự

54,81 ha

Trữ lượng: 2.000.000 m3; Công suất khai 

thác: 300.000 m3/năm

5 HDONG

06 phường 3, thành phố Cao 

Lãnh

7.068 20 lớp.

- Tiếp nhận 595 trẻ bán trú;

- Đào tạo 883 lượt học ngoại ngữ theo giờ.

50 HDONG

05 ấp Tân Thạnh, xã Tân 

Long, huyện Thanh Bình

13013 + Nhà lồng chợ, sân chợ: 2.320 m2;

+ Đất dân cư (54 nền nhà): 4.406 m2;

+ Đất giao thông, vĩa hè, cây xanh, công 

trình phụ: 6.287 m2;

50 HDONG

05 ấp Nam, xã Tân Thạnh, 

huyện Thanh Bình

83.580 + Sản xuất 80 triệu cây giống/năm (ớt, 

dưa lê, dưa lưới, rau màu);

+ Sản xuất 124.000 kg rau màu/năm

50 HDONG

10 Quốc lộ 54, ấp Tân Định, 

xã Tân Thành, huyện Lai 

Vung

4.778 14.000 tấn/năm 50 DAUTU





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2015-17 2015 Công ty TNHH Hưng Sơn 

Đồng Tháp

Công ty TNHH Hưng Sơn 

Đồng Tháp

Trường mầm non

Minh Đức tại thị xã 

Hồng Ngự

GD 4508857768 2015-10-09 72 12

2015-18 2015 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và KD VLXD Thái Bình Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và KD VLXD 

Thái Bình Đồng Tháp

Nâng cấp - cải tạo Chợ Hòa 

Bình

CHONT 6152572216 2015-10-20 3 2

2015-19 2015 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và KD VLXD Thái Bình Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và KD VLXD 

Thái Bình Đồng Tháp

Nâng cấp - cải tạo Chợ Phú 

Hiệp

CHONT 8687663160 2015-10-20 7 3

2015-20 2015 Công ty Cổ phần Thủy sản 

Phát Tiến 3

Công ty Cổ phần Thủy 

sản Phát Tiến 3

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy 

sản, bột cá và mỡ cá

TACN 4812063566 19/11/15 196 78

2015-21 2015 Công ty cổ phần Đầu tư phát 

triển nhà và khu công nghiệp 

(Hidico)

Công ty cổ phần Đầu tư 

phát triển nhà và khu 

công nghiệp (Hidico)

Khai thác cát sông Tiền KTCAT 825337314 30/11/15 15 15

2015-22 2015 - Ông DAVID JOHN 

WHITEHEAD;

- Công ty Cổ phần 

AUSTFEED VIỆT NAM;

- Công ty TNHH MTV 

BIOFEED 2

- Ông DAVID JOHN 

WHITEHEAD;

- Công ty Cổ phần 

AUSTFEED VIỆT NAM;

- Công ty TNHH MTV 

BIOFEED 2

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn 

nuôi, thức ăn thủy sản 

Austfeed Mekong

TACN 8430032016 23/12/15 675 60

2016-01 2016 Công ty Cổ phần

Thực phẩm One - One Miền 

Nam

Công ty Cổ phần

Thực phẩm One - One 

Miền Nam

Nhà máy xay xát lúa gạo và sản 

xuất bánh gạo

CBTP 23/QĐ-UBND-

HC

2016-01-11 3843636150 2016-01-15 174 120

2016-02 2016 Công ty TNHH Chơn Chính Công ty TNHH Chơn 

Chính

Nhà máy sấy, xay xát và lau 

bóng gạo Chơn Chính

CBGAO 5470110443 2016-01-20 58 20



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

03 phường An Thạnh, thị xã 

Hồng Ngự

10750 600 trẻ (giai đoạn 1: 300 trẻ; giai đoạn 2: 

300 trẻ)

50 HDONG

04 xã Hòa Bình, huyện Tam 

Nông

5.080 - Xây mới: 28 căn kios; Khu ăn uống 

ngoài trời; Khu giữ xe; Sân đan chợ cá; 

Cầu tàu

- Cải tạo nâng cấp: Nhà lồng chợ thực 

phẩm.

50 HDONG

04 xã Phú Hiệp, huyện Tam 

Nông

5.745 - Xây mới: 04 dãy kios 24 căn; Nhà quản 

lý chợ và nhà vệ sinh công cộng; Nhà 

lồng chợ; 02 căn bách hóa tự chọn + rau 

quả; Sân đan: giữ xe, giải khát – trái cây; 

chợ cá;

- Cải tạo nâng cấp: Dãy kios khu 1 và khu 

50 HDONG

07 Cụm CN Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh

24.132 - Thức ăn thủy sản: 400 tấn thành 

phẩm/ngày;

- Bột cá mỡ cá: 200 tấn nguyên liệu/ngày

30 HDONG

07 xã Tân Thuận Tây và 

phường 11, tp Cao Lãnh;

- KV 2: xã Tịnh Thới, 

tpCao Lãnh; xã Mỹ 

Xương huyện Cao Lãnh; 

xã Tân Mỹ và xã Tân 

- Khu vực 1: 

0,799 km2 - 

Khu vực 2: 

0,886 km2

- KV1: 300.000 m3/năm;

- KV 2: Công suất khai thác: 500.000 

m3/năm;

3/2014-3/2016 KTHUC

12 Cụm công nghiệp Cái 

Tàu Hạ - An Nhơn, thị 

trấn Cái Tàu Hạ, huyện 

Châu Thành

48.707,4 công suất thiết kế 400.000 tấn sản 

phẩm/năm

50 HDONG

08 CCN Dịch vụ - TM 

Trường Xuân, ấp 4, xã 

Trường Xuân, h. Tháp 

Mười

60.400 - Xay xát lúa gạo: 10 tấn gạo/giờ;

- NM sx bánh gạo: 6.000 tấn bánh 

gạo/năm

- Thi công: 03/2016 - 10/2016;

- Lắp đặt máy móc: 10/2016 - 

12/2016;

- Hoàn thành năm 2017.

50 Ông Nguyễn 

Hữu Sức

0962.069.667

HDONG

08 đường ĐT 846 ấp 5, xã 

Đốc Binh Kiều, h. Tháp 

Mười

6.371 - Sấy: 96.000 tấn/năm; 

- Xay xát lúa gạo: 19.200 tấn/năm;

- Lau bóng: 19.200 tấn/năm.

- Thi công: 01/2016 - 01/2017;

- Hoàn thành tháng 03 năm 2017.

50 Ông Trương 

Văn Chính

0977.789.777

DAUTU





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2016-03 2016 Công ty TNHH Dịch vụ 

Thương mại Sản xuất Mỹ Yên

Công ty TNHH Dịch vụ 

Thương mại Sản xuất Mỹ 

Yên

Nhà máy sấy, xay xát và lau 

bóng gạo Mỹ Yên

CBGAO 2215247785 2016-01-26 93 23

2016-04 2016 Công ty TNHH Xây dựng 

Nông sản Lương thực Tấn Phát

Công ty TNHH Xây dựng 

Nông sản Lương thực Tấn 

Phát

Mở rộng chợ Tân Long và Khu 

dân cư

CHONT 133/QĐ-UBND-HC 2016-01-28 3352436523 2016-01-28 28 18

2016-05 2016 Công ty TNHH An Khang 

Thanh Bình

Công ty TNHH An 

Khang Thanh Bình

Nhà máy sản xuất vật liệu 

không nung An Khang

VLXD 111/QĐ-UBND-

HC

2016-01-27 1280346715 2016-02-02 28 9

2016-06 2016 Công ty CP Sản xuất nhựa và 

chế biến nông sản thực phẩm 

Việt Tân

Công ty CP Sản xuất 

nhựa và chế biến nông 

sản thực phẩm Việt Tân

Nhà máy chế biến nông sản 

thực phẩm và sản xuất rổ nhựa

CBTP 8444087557 2016-02-18 20 6

2016-07 2016 Công ty TNHH In Jae Đồng 

Tháp

Công ty TNHH In Jae 

Đồng Tháp

Nhà máy chế biến, bảo quản 

trái xoài, trái chanh và các sản 

phẩm nông sản xuất khẩu

CBTP 234/QĐ-UBND-HC 2016-02-24 1074368344 2016-02-24 33

2016-08 2016 Công ty TNHH An Khang 

Thanh Bình

Công ty TNHH An 

Khang Thanh Bình

Khu vui chơi giải trí công viên 

nước Thanh Bình

TMDV 205/QĐ-UBND-HC 2016-02-22 4031002123 2016-02-26 72 22

2016-09 2016 Công ty TNHH MTV Hàng 

Việt Hồng Ngự

Công ty TNHH MTV 

Hàng Việt Hồng Ngự

Nhà máy sản xuất hàng thủ 

công mỹ nghệ xuất khẩu

TMDV 255/QĐ-UBND-

HC

2016-03-07 5824205262 2016-03-08 41 12

2016-10 2016 Công ty TNHH MTV Phát 

triển Đô Thị Tuấn Nguyễn

Công ty TNHH MTV 

Phát triển Đô Thị Tuấn 

Nguyễn

Đấu nối tuyến dân cư thị trấn 

Lai Vung, huyện Lai Vung

CHONT 267/QĐ-UBND-

HC

2016-03-07 1677587134 2016-03-08 33 23



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

08 ấp 4, xã Trường Xuân, h. 

Tháp Mười

25.000 - Sấy: 108.000 tấn/năm; 

- Xay xát lúa gạo: 139.709 tấn/năm;

- Lau bóng: 139.709 tấn/năm.

- Thi công: 07/2016 - 03/2017;

- Hoàn thành tháng 04 năm 2017.

2060-03-03 Ông Trần 

Hoàng Cường

0913.807.124

DAUTU

05 ấp Tân Hội, xã Tân 

Long, huyện Thanh Bình

28.406 - 150 nền nhà chợ;

- Đầu tư 40 quầy KD trong nhà lồng chợ 

và 20 quầy ở sân chợ

- Triển khai quý I/2016; Hoàn 

thành tháng 12/2017.

50 Ông Lê Văn 

Kiệt

0901.066.359

DAUTU

05 xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp.

16.486 08 triệu viên gạch/năm. - Thủ tục đầu tư từ tháng 

12/2015 - tháng 02/2016.

- xây dựng nhà máy và lắp đặt 

thiết bị từ tháng 03/2016 đến 

tháng 03/2017.

- Hoạt động từ tháng 4/2017.

50 Bà Mai Thị 

Xuân An, 

0972 772 677                                   

DAUTU

07 QL 30, ấp 1, xã Mỹ 

Long, huyện Cao Lãnh

8.030 - CB ớt, xoài sấy: 1.560 tấn/năm;

- SX rổ nhựa: 624.000 sp/năm

- Chuẩn bị đầu tư từ tháng 

06/2015 đến tháng 05/2016;

- Hoàn thành dự án vào tháng 

06/2017

50 Ông Phạm 

Tấn Tổng

0919.129.129

DAUTU

17,6 07 Chợ đầu mối trái cây, xã 

Mỹ Hiệp, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

3.575 xoài các loại: 5,000 tấn/năm; chanh các 

loại: 5,000 tấn/năm, và các loại trái cây 

khác.

- Tháng 2-4/2016: Hoàn thành 

thủ tục đầu tư / Tháng 5-11/2016: 

Sửa chửa, lắp đặt máy móc  thiết 

bị./ Tháng 12/2016: đi vào hoạt 

động.

10 Jo Hyung Tae, 

Điện thoại: 

(82) 10-4809-

7687; Fax: 

(82) 51-265-

3993; Email: 

THUHOI

05 thị trấn Thanh Bình, 

huyện Thanh Bình

17.578 700.000 lượt người/năm - Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư: quý 

I đến quý III/2016;

- Hoàn thành dự án: quý II năm 

2018

50 Bà Mai Thị 

Xuân An,

0972 772 677                                   

THUHOI

03 Cụm số 4, tuyến Tân 

Thành - Lò Gạch, xã 

Bình Thạnh, tx HN

32.203 - 23.800 giỏ, rổ lục bình/tháng;

- 9.350 rương, chậu lục bình/tháng;

- 216 bộ sofa nhựa giả mây/tháng

- Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư: quý 

I năm 2016;

- Triển khai từ quý II/2016 đến 

quý IV/2017;

- Đi vào hoạt động quý II/2018

50 Ông Nguyễn 

Văn Sang

0903954011

HDONG

10 thị trấn Lai Vung, huyện 

Lai Vung

30.377 153 nền nhà Dự án đã xây dựng hoàn thành và 

đang kinh doanh

50 Ông Nguyễn 

Đình Tuấn

0673549999

DAUTU





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2016-11 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ 

HÓA LỎNG ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHÍ HÓA LỎNG ĐỒNG 

THÁP

XƯỞNG BẢO DƯỠNG VỎ 

BÌNH GAS

TMDV 332/QĐ-UBND-HC 2016-03-24 7285484247 2016-03-29 15 5

2016-12 2016 Công ty TNHH MTV Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Môi 

trường Tiến Phát 

Công ty TNHH MTV Sản 

xuất Thương mại Dịch vụ 

Môi trường Tiến Phát 

Nhà máy tái chế, xử lý chất 

thải công nghiệp và chất thải 

nguy hại

MTR 4212341034 2016-04-25 52,00 16

2016-13 2016 Công ty TNHH MTV Xây lắp 

và Vật liệu Xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp và Vật liệu Xây 

dựng Đồng Tháp

Khai thác mỏ cát trên sông Hậu 

thuộc xã Tân Thành - Lai Vung

KTCAT 6236666860 2016-04-25 4 4

2016-14 2016 Công ty Cổ phần

Vạn Ý

Công ty Cổ phần

Vạn Ý

Nuôi thủy sản

Phú Mỹ

NTTS 0535042731 2016-05-06 52 38

2016-15 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Giáo dục Thế giới 

Kỹ thuật 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Giáo dục 

Thế giới Kỹ thuật 

Trường mầm non – Trung tâm 

ngoại ngữ Tổ Ong Vàng tại TP. 

Sa Đéc 

GD 0004307801 2016-05-19 78,11 26

2016-16 2016 Cty TNHH MTV Xây dựng 

Thanh Hùng Phát

Cty TNHH MTV Xây 

dựng Thanh Hùng Phát

Chợ Ngã Năm Cây Trâm, 

huyện Lai Vung

CHONT 559/QĐ-UBND.HC 2016-05-19 3875657130 2016-05-26 19 9

2016-17 2016 HTX DV NN Bình Thành HTX DV NN Bình Thành Xây dựng trụ sở hợp tác xã, 

sân phơi, nhà kho và các cơ sở 

dịch vụ trực tiếp phục vụ sản 

xuất nông nghiệp.

SXNN 576/QĐ-UBND.HC 2016-05-25 510907000001 2016-05-26 1,30 1,30

2016-18 2016 DN Tư nhân Thảo Minh DN Tư nhân Thảo Minh Sản xuất sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ Thảo Minh

TMDV 575/QĐ-UBND.HC 2016-06-01 3785127248 2016-05-26 17,33 3



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

07 ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp.

9.885 bảo dưỡng, sơn mới 800 vỏ bình gas/ngày  - Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư 

trong quý I năm 2016; Triển khai 

xây dựng công trình, lắp đặt thiết 

bị, chạy thử từ quý II năm 2016; 

Hoàn thành dự án và đi vào hoạt 

động từ tháng 7 năm 2016.

50 Ông: ĐINH 

VĂN 

HOÀNG, ĐT: 

0673 890 678; 

Fax: 0673 890 

577

HDONG

05 bãi rác Đập Đá, xã Mỹ 

Thọ, huyện Cao Lãnh

50.898 Công suất 180 tấn/ngày (gđ 1: 60 

tấn/ngày; gđ 2: 120 tấn/ngày)

- Giai đoạn 1: 21 tháng

- Giai đoạn 2: sau khi hoàn thành 

giai đoạn 1, 20 tháng

50 Bà: NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

PHÚC

ĐT: 

0969377777

DAUTU

10 xã Tân Thành huyện Lai 

Vung

22.89ha 100.000 m3/năm YR2021 Ông: Nguyễn 

Hữu Phước

ĐT:

HDONG

05 khóm Phú Mỹ, thị trấn 

Thanh Bình,

huyện Thanh Bình

88.584 3.150 tấn cá

nguyên liệu/năm

Hoàn thành khai thác

quý III năm 2016

20 Bà Nguyễn Thị Ý HDONG

11 Phường 2, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

7.790 20 phòng học; Nuôi dạy 595 trẻ mầm non 

bán trú; Đào tạo 883 lượt tự học ngoại 

ngữ theo giờ

Khảo sát địa điểm, xin chấp 

thuận chủ trương đầu tư: từ  

01/15 đến 07/2015; Nghiệm thu, 

đưa dự án vào khai thác sử dụng:  

 4/2017

50 Bà: NGUYỄN 

HOÀNG 

THOẠI NHƯ

HDONG

10 xã Long Thắng, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp.

14.051 xây dựng nhà lồng chợ diện tích 1.500 m2 

và kinh doanh 82 nền nhà với tổng diện 

tích 6.600 m2

Hoàn thành thủ tục đầu tư trong 

tháng 5 năm 2016. Hoàn thành 

dự án và đưa vào hoạt động từ 

tháng 3 năm 2017.

50 Ông Lê Văn 

Thiện 

0917358797

DAUTU

09 ấp Bình Phú Quới, xã 

Bình Thành, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp.

3.534 Xây dựng trụ sở làm việc ;  Xây dựng Hội 

trường làm nơi hội họp các thành viên; 

Xây dựng sân phơi kiên cố, kho chứa lúa, 

lò sấy lúa

Tháng 5/2016: hoàn thành thủ 

tục đầu tư Dự án;  Hoàn thành 

Dự án và đưa vào hoạt động 

tháng 01/2018. 

20 HDONG

05 Lô D, tuyến dân cư Kênh 

Nhà Thương, đường Đốc 

Binh Vàng, thị trấn 

Thanh Bình, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp.

362 1.200.000 sản phẩm/năm Hoàn thành thủ tục đầu tư trong 

quý II năm 2016; Hoàn thành dự 

án và đưa vào hoạt động từ quý I 

năm 2017.

20 Bà: NGUYỄN 

THỊ ĐẸP, 

0903 371 205                              

DAUTU





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2016-19 2016 Công ty TNHH An Khang 

Thanh Bình

Công ty TNHH An 

Khang Thanh Bình

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT 

LIỆU KHÔNG NUNG NHƯ Ý.

VLXD 111/QĐ-UBND.HC 2016-01-28 6500642643 2016-05-30 28,22 9

2016-20 2016 Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh 

Đệ

Cty TNHH Huỳnh Gia 

Huynh Đệ

NHÀ MÁY GIẾT MỔ GIA 

SÚC CÔNG NGHỆ TREO

CBTP 0654536637 2016-06-14 25,50 14

2016-21 2016 Công ty TNHH Sản xuất - Xây 

dựng - Dịch vụ và Thương mại 

Vĩnh Trị

Công ty TNHH Sản xuất - 

Xây dựng - Dịch vụ và 

Thương mại Vĩnh Trị

Trường mầm non Ngôi sao GD 644/QĐ-UBND.HC 2016-06-16 8272244617 2016-06-15 10,99 3

2016-22 2016 Công ty TNHH ADC Công ty TNHH ADC Cụm nhà máy sấy, xay xát, lau 

bóng gạo và hệ thống kho chứa

CBGAO 0738140773 2016-07-04 249,7 48

2016-23 2016 Doanh nghiệp tư nhân Shin 

Oanh

Doanh nghiệp tư nhân 

Shin Oanh

Nhà máy sản xuất than trắng CNKHAC 1446640156 2016-07-08 8 8

2016-24 2016 Hợp tác xã Giống nông nghiệp 

Định An

Hợp tác xã Giống nông 

nghiệp Định An

Xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà 

kho kết hợp nghiên cứu sản 

xuất giống chất lượng cao của 

Hợp tác xã Giống nông nghiệp 

Định An

SXNN 798/QĐ-UBND.HC 2016-07-11 3164470610 2016-07-13 2 0,25

2016-25 2016 Công ty TNHH Phát Tài Công ty TNHH Phát Tài Nhà máy chế biến gạo xuất 

khẩu - Phát Tài 1

CBGAO 2618048167 2016-08-03 161 48

2016-26 2016 Công ty TNHH Phát Tài Công ty TNHH Phát Tài Nhà máy chế biến gạo xuất 

khẩu - Phát Tài 2

CBGAO 3321222482 2016-08-03 162,3 48,69



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

05 xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp.

8.660 08 triệu viên gạch/năm Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư từ 

tháng 5 năm 2016.

Dự kiến hoàn thành dự án và đi 

vào hoạt động từ tháng 6 năm 

2017.

50 Bà: MAI THỊ 

XUÂN AN, 

0972 772 677                                     

DAUTU

07 trong khu đất của dự án 

Nhà máy chế biến gia 

cầm hiện hữu tại xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, 

ĐT

9.000  Giai đoạn 1: 480 con gia súc/ngày.

 Giai đoạn 2: 900 con gia súc/ngày.

 Từ  6/2016 - 11/2016: triển khai 

xây dựng nhà xưởng, hoạt động 

giai đoạn 1. Từ 6/2017 - 

12/2017: tiếp tục triển khai đầu 

tư giai đoạn 2, hoàn thành dự án 

và đưa vào hoạt động.

42 Ông CHÂU 

NHỰT 

TRUNG sđt 

(08) 34300472 

- 34300473

DAUTU

06 số 362 đường 30/4 

phường 1, tp. Cao Lãnh

1.479 186 trẻ Hoàn thành thủ tục đầu tư tháng 

6 năm 2016; Đưa vào hoạt động 

tháng 12 năm 2016

20 Ông Nguyễn 

Hiền Sĩ

0903371131

HDONG

01 ấp 2, xã Tân Thành B, 

huyện Tân Hồng

214.250 Sấy lúa 600 tấn/ngày;  Xay xát lúa 500 

tấn/ngày;  Lau bóng gạo 300 tấn/ngày;  

Sản xuất củi trấu 10 tấn/ngày;  Sản xuất 

phân bón hữu cơ 25.000 tấn/năm.

Triển khai thực hiện tháng 6 năm 

2016. Dự kiến hoạt động tháng 

12 năm 2020

50 Ông VÕ 

THANH 

TÙNG

DAUTU

01 tổ 21, ấp Thống Nhất, xã 

Bình Phú, huyện Tân 

Hồng

6.500 Xây dựng 60 lò đốt với tổng công suất 96 

tấn than trắng/năm (tiêu thụ 960 tấn gỗ 

bạch đàn/năm)

Dự kiến hoàn thành Dự án và đi 

vào hoạt động từ tháng 7/2017

20 Bà Võ Hoàng 

Oanh. 

0937.336.376

DAUTU

09 ấp Vĩnh Phú, xã Bình 

Thành, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

26.152 sản xuất 125 tấn lúa giống/năm  Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư trong 

tháng 7/2016;  Hoàn thành Dự án 

và đưa vào hoạt động từ tháng 

7/2017

20 Nguyễn Anh 

Dũng 0984 

723 450

HDONG

09 ấp Bình Hiệp B, xã Bình 

Thạnh Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp.

16.381 Công suất xay xát 40 tấn/giờ : 800 

tấn/ngày; Công suất lau bóng 20 tấn/giờ: 

400 tấn/ngày; Công suất lò sấy lúa: 480 

tấn/ngày

Thời gian xây dựng: Quý IV

năm 2015 đến Quý I năm 2016;

Thời gian vận hành sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ: Quý I năm

2016

Đến 2062 Ông LÊ 

PHÁT LONG               

             067 

3845 203

HDONG

09 ấp Bình Hiệp B, xã Bình 

Thạnh Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp.

16.767 Công suất xay xát 40 tấn/giờ : 800 

tấn/ngày; Công suất lau bóng 20 tấn/giờ: 

400 tấn/ngày; Công suất lò sấy lúa: 570 

tấn/ngày

Thời gian xây dựng: Quý IV

năm 2015 đến Quý I năm 2016;

Thời gian vận hành sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ: Quý I năm

2017

Đến 2062 Ông LÊ 

PHÁT LONG               

             067 

3845 204

HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2016-27 2016 Công ty TNHH Thủy sản Phát 

Tiến

Công ty TNHH Thủy sản 

Phát Tiến

Nhà máy chế biến nông sản 

Phát Tiến 2

CBTS 5567640867 2016-08-30 108 43

2016-28 2016 Công ty TNHH MTV TMDV 

Đóng tàu Bảy Luân 

Công ty TNHH MTV 

TMDV Đóng tàu Bảy 

Luân 

Xưởng sửa chữa đóng tàu Bảy 

Luân

CNKHAC 5567640867 2016-08-30 5,46 4

2016-29 2016 Công ty TNHH MTV Cỏ May 

Essential

Công ty TNHH MTV Cỏ 

May Essential

Xây dựng mô hình trang trại 

xanh, canh tác và chế biến các 

sản phẩm nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

CBTP 1110/QĐ-UBND.HC2016-10-03 4322000774 2016-10-03 36 27

2016-30 2016 Công ty Cổ phần ván ép sinh 

thái Minh Quyền

Công ty Cổ phần ván ép 

sinh thái Minh Quyền

Nhà máy ván rơm sinh thái 

Minh Quyền – Đồng Tháp 

CNKHAC 1134/QD-UBND.HC2016-10-06 146,8 22

2016-32 2016 Công ty Cổ phần Vạn Ý Công ty Cổ phần Vạn Ý Khu nuôi trồng thủy sản Như Ý SXNN 1209/QĐ-UBND.HC2016-10-26 71 42

2016-33 2016 Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Đa Quốc Gia I.D.I

Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Đa Quốc Gia I.D.I

Khu nuôi trồng thủy sản Tam 

Nông

SXNN 1210/QĐ-UBND.HC2016-10-27 253 184

2016-34 2016 Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Đa Quốc Gia I.D.I

Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Đa Quốc Gia I.D.I

Nuôi trồng thuỷ sản Ao Lục 

Bình

NTTS 1283/QĐ-UBND.HC2016-11-04 3,005 1,202

2016-35 2016 Công ty TNHH Vận tải và Xây 

dựng Minh Dũng

Công ty TNHH Vận tải và 

Xây dựng Minh Dũng

Nhà máy sản xuất bao bì nông 

sản EPS

CNKHAC 1156/QĐ-UBND.HC2016-10-13 12,2 6



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

07 Lô C, CCN Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh

22.000 ép dứa 48 tấn nguyên liệu/ngày; dứa cắt 

khoanh 48 tấn; nấm rơm 24 tấn; ép xoài 

48 tấn

Tháng 01/2018 đi vào hoạt động 30 Trần Văn Hài

0913 967 323

HDONG

05 đường Doi Lửa, ấp Tây, 

xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình

9.031 đóng mới và sửa chữa tàu từ 500-900 tấn 

(đóng mới 20 chiếc/năm; sửa chữa 35 

chiếc/năm)

Tháng 12 năm 2016 hoàn thành 

đi vào hoạt động

50 Ồng Lê Trọng 

Nghĩa

THUHOI

12 Khu đất nông trường 

dừa, xã Tân Phú, huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp

157.696 Chiết xuất 2.200 lít tinh dầu/năm,  sản 

xuất nấm, rau nông sản 175 tấn/năm, nhà 

nghỉ  1.500 khách/năm

 Giai đoạn 1 (từ tháng 9 năm 

2016 đến tháng 12 năm 2017); 

Giai đoạn 2 (từ tháng 01 năm 

2018 đến tháng 12 năm 2018)

50 PHẠM MINH 

THIỆN             

0913 995 572

DAUTU

01 tổ 2, ấp Thống Nhất I, xã 

Tân Công Chí, huyện 

Tân Hồng , tỉnh Đồng 

Tháp.

13.927 sản xuất 1,5 triệu m2 ván rơm/năm Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, 

giải phóng mặt bằng từ tháng 9 

năm 2016.

 - Dự kiến thời gian xây dựng từ 

tháng 9 năm 2016 đến tháng 5 

năm 2017.

50 NGUYỄN 

MINH 

QUYỀN, Điện 

thoại: 0903 

632387       

Email: 

DAUTU

04 ấp Phú Thọ B, xã Phú 

Thọ; và ấp Bình Hiệp, xã 

Phú Hiệp, huyện Tam 

Nông

81.586,96m2

(52.170,96; 

29.416)

2.350 tấn cá/năm Hoạt động từ quý III năm 2016 50 Nguyễn Thị Ý HDONG

04 khóm 3 và khóm 4, thị 

trấn Tràm Chim; dọc 

Nam kênh An Bình,  

tuyến dân cư An Hoà, ấp 

4, xã An Hoà; ấp A, xã 

Phú Cường, huyện TN

428.237 12.465 tấn cá/năm Hoạt động từ quý III năm 2016 Theo hợp 

đồng thuê đất 

đã ký

Trần Văn 

Hùng

HDONG

01 ấp Thống Nhất 1, xã Tân 

Công Chí, huyện Tân 

Hồng, tỉnh ĐT

51.850 1.850 tấn cá/năm Hoạt động từ quý III năm 2017 50 Trần Văn 

Hùng

HDONG

07 Cụm công nghiệp Mỹ 

Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh

20.000 GĐ1: diện tích sử dụng 9.000m2, công 

suất 220-240 sản phẩm/giờ; GĐ2: diện 

tích sử dụng 11.000m2, công suất 400-

420 sản phẩm/giờ; 

Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, 

xây dựng trong quý I/2017; Triển 

khai xây dựng công trình từ quý 

I/2017 đến quý II/2018; Dự kiến 

hoàn thành dự án, đi vào hoạt 

động trong quý II/2018.

50 Bạch Thị Bích 

Thủy; 0673-

918-678

DAUTU





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2016-36 2016 Công ty TNHH MTV Cơ khí 

nông nghiệp Phan Tấn

Công ty TNHH MTV Cơ 

khí nông nghiệp Phan Tấn

SẢN XUẤT RƠM CUỘN, 

RƠM ÉP

CNKHAC 1314/QĐ-UBND.HC2016-11-10 9 9

2016-37 2016 Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam 

– chi nhánh huyện Thanh Bình

Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

Việt Nam – chi nhánh 

huyện Thanh Bình

PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 1 TMDV 1332/QĐ-UBND.HC2016-11-15 6 6

2016-38 2016 Công ty TNHH Trạm dừng 

nghỉ Nguyễn Bình

Công ty TNHH Trạm 

dừng nghỉ Nguyễn Bình

Trạm dừng, nghỉ huyện Lấp Vò TMDV 1298/QĐ-UBND.HC2016-11-08 26 8

2016-39 2016 Công ty TNHH Liên doanh 

Austfeed Mekong

Công ty TNHH Liên 

doanh Austfeed Mekong

Trung tâm heo giống công 

nghệ cao

SXNN 1387/QĐ-UBND.HC2016-12-01 1700537056 2016-12-01 440

2016-40 2016 Công ty TNHH MTV San lấp 

Đồng Tháp 689

Công ty TNHH MTV San 

lấp Đồng Tháp 689

Nhà máy sản xuất vật liệu 

không nung Đồng Tháp 689 tại 

huyện Hồng Ngự 

VLXD 1365/QĐ-UBND.HC2016-11-24 0086248714 2016-12-06 21 7

2016-41 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư phát 

triển nhà và Khu công nghiệp 

Đồng Tháp

Công ty Cổ phần Đầu tư 

phát triển nhà và Khu 

công nghiệp Đồng Tháp

Khai thác cát san lấp trên sông 

Tiền

KTCAT 4313336233 2016-12-06 4 4

2016-42 2016 Bà ANNA ALEKSEEVNA 

POTANINA 

ANNA ALEKSEEVNA 

POTANINA /Ms

Xây dựng nhà máy sản xuất và 

chế biến nông sản

CBTP 1421/QĐ-UBND.HC2016-12-07 1061486535 2016-12-08 205

2016-43 2016 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Công ty Cổ phần Xây lắp 

và Vật liệu xây dựng 

Đồng Tháp

Khai thác cát san lấp trên sông 

Tiền

KTCAT 7437213224 2016-12-13 5 5



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

08 tổ 12, ấp 4, xã Mỹ Đông, 

huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

6.132 4.500 tấn rơm thành phẩm/năm Triển khai xây dựng từ tháng 

12/2016 đến tháng 4/2017; Đi 

vào hoạt động trong tháng 

5/2017.

50 PHAN TẤN 

BỆN

THUHOI

05 xã Tân Bình, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp.

1.000 50 BÙI HỮU 

LUÂN

HDONG

09 Ấp An Phú, xã Mỹ An 

Hưng B, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

19.261 Phục vụ 20.000 khách/năm; cửa hàng 

xăng dầu cấp 1 với 6 trụ bơm, dung tích 

168 m3

khởi công xây dựng trong tháng 

01/2017; dự kiến hoàn thành 

tháng 01/2018

50 NGUYỄN 

THANH 

BÌNH;0169.71

71.012                          

DAUTU

70 07 ấp 4, xã Mỹ Long, huyện 

Cao Lãnh

430.000 5000 con heo nái ông bà / 125.000 heo 

thương phẩm/năm

Hoàn tháng tháng 7 năm 2018 50 ANNA 

ALEKSEEVN

A POTANINA 

DAUTU

02 xã Phú Thuận B, huyện 

Hồng Ngự

7.729 08 triệu viên gạch/năm. Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư trong 

quý IV/2016.

Dự kiến hoàn thành dự án và đi 

vào hoạt động từ quý I/2018.

50 Lê Phước Sĩ DAUTU

06 Xã Tịnh Thới, thành phố 

Cao Lãnh và xã Tân Mỹ, 

Tân Khánh Trung, huyện 

Lấp Vò, Đồng Tháp

49.72ha 150000m3/năm 11/2016-12/2016: Cung cấp thiết 

bị, kỹ thuật; Từ tháng 01/2017 

trở đi: khai thác

Đến năm 2020 Nguyễn Tấn 

Ngân

HDONG

67 07 Lô B5, cụm công nghiệp 

Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh

20 tấn trái cây, rau quả tươi/ngày ANNA 

ALEKSEEVN

A POTANINA 

THUHOI

07 Xã Bình Thạnh, huyện 

Cao Lãnh, Đồng Tháp

41.62ha 150000m3/năm Tháng 6-11/2016: Lập, trình 

duyệt DA đầu tư khai thác cát và 

đánh giá tác động môi trường 

DA, xin cấp mỏ; Từ tháng 

11/2016-12/2016: Cung cấp thiết 

bị, kỹ thuật; Từ tháng 01/2017 

4 Ông Nguyễn 

Hữu Phước

HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2016-44 2016 Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Đa Quốc Gia I.D.I

Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Đa Quốc Gia I.D.I

Điện năng lượng mặt trời trên 

mái nhà

CNKHAC 2586026763 2016-12-14 33 10

2016-45 2016 Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

Phương Trà

Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp Phương Trà

Trang trại sản xuất nấm rơm 

sạch và trồng cây sả sạch 

huyện Cao Lãnh

SXNN 14 6

2016-46 2016 Công ty TNHH Trung tâm 

Tháp Mười

Công ty TNHH Trung 

tâm Tháp Mười

Trung tâm Dịch vụ thị trấn Mỹ 

An

TMDV 275/QĐ-UBND.HC 2016-03-10 14 5

2016-47 2016 Công ty Cổ phần May Hữu 

Nghị

Công ty Cổ phần May 

Hữu Nghị

Đầu tư mở rộng sản xuất tại Xí 

nghiệp May 6 - Sa Đéc

DMG 1519/QĐ-UBND.HC2016-12-23 130 130

2016-48 2016 Công ty TNHH Đầu tư Sản 

xuất Dịch vụ Đồng Tháp

Công ty TNHH Đầu tư 

Sản xuất Dịch vụ Đồng 

Tháp

Sản xuất gạch bằng đất nung và 

gạch không nung - Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng 

cụm công nghiệp

VLXD 5404214502 2016-12-27 200 200

2016-49 2016 Công ty Cổ phần Phát triển 

Đô thị Sen Vàng

Công ty Cổ phần Phát 

triển Đô thị Sen Vàng

Nhà ở xã hội thị trấn Mỹ An BDS 921/QĐ-UBND.HC 2016-08-05 50 15

2017-01 2017 Công ty TNHH Tín Phát 

Cao Lãnh 

Công ty TNHH Tín 

Phát Cao Lãnh 

Nhà máy sản xuất gạch 

không nung công nghệ ép 

rung thủy lực 

VLXD 02/QĐ-

UBND.HC; 

03/01/2017

2017-01-03 12 6

2017-02 2017 Công ty TNHH Hùng Cá Công ty TNHH Hùng 

Cá

Kho lạnh bảo quản thủy sản CBTS 6336666362 

ngày 

10/01/2017

2017-01-10 181 55

2017-03 2017 Công ty TNHH Xinh Đại 

Dương

Công ty TNHH Xinh 

Đại Dương

Bến xe thị xã Hồng Ngự LGTICS 50/QĐ-

UBND.HC 

ngày 

13/01/2017

2017-01-13 3182461663 

ngày 

22/03/2017

2017-03-22 49 29



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

09 CCN Vàm Cống, xã 

Bình Thành, huyện Lấp 

Vò

1069.KW - Dự kiến nhập khẩu máy móc 

thiết bị trong tháng 12 năm 2016

- Dự kiến lắp đặt hoàn thành, đưa 

vào sử dụng trong tháng 4 năm 

2017

50 LÊ VĂN 

CHUNG 

067.3680838 - 

3680434

DAUTU

07 Ấp 3, xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

42.844 GĐ1: thu hoạch 86,4 tấn nấm rơm 

tươi/năm; 432 tấn phân rơm/năm, 210 tấn 

sả tươi/năm. GĐ2: thu hoạch 279 tấn nấm 

rơm tươi/năm; 1395 tấn phân rơm/năm; 

177,072 tấn sả tươi/năm.

GĐ1: Hoàn chỉnh các thủ tục đầu 

tư trong tháng 12/2016; Từ tháng 

1/2017 đến 11/2017: đầu tư xây 

dựng nhà trồng nấm rơm, đường 

nội bộ và hoàn thành GĐ1; GĐ2: 

Từ tháng 12/2017 đến tháng 

50 LÊ CAO 

CƯỜNG; 

0913.060.604.

HDONG

08 thị trấn Mỹ An, huyện 

Tháp Mười

5.602 Khách sạn: 16 phòng Dự kiến tháng 3 năm 2017 hoàn 

thành đưa vào kinh doanh

50 THUHOI

11 số 17, đường Nguyễn 

Sinh Sắc, ấp Phú Long, 

xã Tân Phú Đông, thành 

phố Sa Đéc

28.368 5,6 triệu sp/năm Dự án hoàn thành và đi vào hoạt 

động trong tháng 01/2018

Đến 2053 HÀ VĂN 

DUYỆT sdt: 

083 8554176

DAUTU

10 CCN Tân Dương, Đường 

ĐT 852, ấp Tân Lộc A, 

xã Tân Dương, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp

155.452 Giai đoạn 1: (2017-2020: Sản xuất gạch 

bằng đất sét nung, công suất thiết kế: 96 

triệu viên/năm. Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kếtcấu hạ tầng CNN Tân Dương. 

Giai đoạn 2: Sau năm 2020 Sản xuất gạch 

không nung, công suất thiết kế 96 triệu 

Chuẩn bị đầu tư: từ quý IV/2016 

đến quý I/2017. Giai đoan 1: từ 

quý I/2017-2020 Đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng CCN; Lắp 

đặt dây chuyền sản xuất gạch 

bằng đất sét nung; GĐ2: Từ 2020 

Theo Quyết 

định giao đất, 

cho thuê đất

ĐOÀN VĂN 

THÀNH-

0906.116.186

DAUTU

08 khóm 2, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười

11.113 108 căn/3 blocls Tháng 02/2018 hoàn thành đi vào 

hoạt động

50 Ông Lê Ngọc 

Hạng

0673,859144

THUHOI

07 ấp Mỹ Đông 4, xã Mỹ 

Thọ, huyện Cao Lãnh

12.550 19,2 triệu viên/năm.  Quý II năm 2017: Hoàn thành 

các hạng mục hỗ trợ và tổ 

chức vận hành chạy thử; đưa 

vào hoạt động sản xuất kinh 

50 năm LÊ THANH 

MINH sđt: 

0975 111 777

HDONG

05 Cụm Công nghiệp 

Bình Thành, ấp Bình 

Chánh, xã Bình Thành, 

6.500 10.000 tấn Dự kiến chính thức đi vào 

hoạt động vào quý IV năm 

2017

Ông Trần Văn 

Hùng

THUHOI

03 xã Bình Thạnh, thị xã 

Hồng Ngự

31.288 Bến xe loại 3 Dự kiến tháng 04/2019 đi vào 

hoạt động

50 năm Trương Văn 

Xinh

0919 383637

DAUTU





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2017-04 2017 Công ty TNHH Hoa Lan 

Ngọc Tú

Công ty TNHH Hoa 

Lan Ngọc Tú

Sản xuất hoa lan giống và 

hoa lan cắt cành

SXNN 139/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

07/02/2017

2017-02-07 20 6

2017-05 2017 Công ty TNHH MTV Chế 

biến lương thực Thiên 

Khánh Đồng Tháp

Công ty TNHH MTV 

Chế biến lương thực 

Thiên Khánh Đồng 

Tháp

Nhà máy xay xát, lau bóng 

gạo thiên khánh đồng tháp

CBGAO 140/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

07/02/2017

2017-02-07 87 20

2017-06 2017 Công ty CP Thủy sản Thanh 

Bình Đồng Tháp

Công ty CP Thủy sản 

Thanh Bình Đồng Tháp

Nhà máy chế biến thủy sản 

Thanh Bình Đồng Tháp 

(chuyển nhượng từ Cty Á 

Châu)

CBTS 7664856881 

ngày 

28/02/2017

2017-02-18 522 60

2017-07 2017 Ông Trần Huy Hiển (Công 

ty Pha Lê)

Ông Trần Huy Hiển 

(Công ty Pha Lê)

Nhập khẩu và phân phối sản 

phẩm hỗ trợ dùng trong chế 

biến thủy sản (nước mạ băng)

TMDV 224/QĐ-

UBND.HC 

ngày 07/3/2017

2017-03-07 4342081677 

ngày 

13/3/2017

2017-03-13 0,2 0,2

2017-08 2017 Liên hiệp HTX thành phố 

Hồ Chí Minh

Liên hiệp HTX thành 

phố Hồ Chí Minh

Siêu thị Co.op mart thị xã 

Hồng Ngự

TMDV 237/QĐ-

UBND.HC 

ngày 10/3/2017

2017-03-10 62 62

2017-09 2017 Công ty TNHH Hưng Sơn 

Đồng Tháp

Công ty TNHH Hưng 

Sơn Đồng Tháp

Trường mầm non Minh Đức 

thị trấn Tràm Chim

GD 238/QĐ-

UBND.HC 

ngày 10/3/2017

2017-03-10 1605170067 

ngày 

15/3/2017

2017-03-15 44 13

2017-10 2017 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hoàn

Nhà ở cho người lao động BDS 252/QĐ-

UBND.HC 

ngày 17/3/2017

2017-03-17 103 35

2017-11 2017 Công ty TNHH MTV Xây 

dựng và Cấp nước Thạnh 

Hưng

Công ty TNHH MTV 

Xây dựng và Cấp nước 

Thạnh Hưng

Dự án Trạm cấp nước Tân 

Thuận, xã Tân Phú, huyện 

Châu Thành

CNUOC 253/QĐ-

UBND.HC 

ngày 17/3/2017

2017-03-17 6 2

2017-12 2017 Công ty TNHH Hùng Cá Công ty TNHH Hùng 

Cá

Kho lạnh bảo quản thủy sản CBTS 0460068517 

ngày 

26/4/2017

2017-04-26 181 99

2017-13 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Nguyên Hậu

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Nguyên Hậu

Nhà máy sản xuất bánh 

phồng tôm Nguyên Hậu 

CBTP 403/QĐ-

UBND-HC 

ngày 25/4/2017

2017-04-25 50 30



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

06 khu đất bãi bồi 3xã 

Tân Thuận Đông và 

Tân Thuận Tây, tpCL

92.500 1.000.000 cây giống/năm; 925.000 

cành/năm

Triển khai xây dựng quý II 

2017, hoàn thành quý IV 2018

50 năm Hồ Thị Ngọc 

Giao

0913618226

DAUTU

12 298 quốc lộ 80, ấp Tân 

Thuận, xã Tân Nhuận 

Đông, Châu Thành

9.532 200 - 250 tấn/ngày Triển khai xây dựng tháng 

02/2017, hoàn thành tháng 9 

năm 2017

30 năm Đoàn Đức 

Triết

0919191369

HDONG

05 Lô số 1, đường số 2,

CCN Thanh Bình, ấp

Bình Chánh, xã Bình

Thành, huyện Thanh

Bình

79.148 45.300 tấn nguyên liệu/năm Từ tháng 11 năm 2016 đến 

tháng 01 năm 2017: Cty nhận 

chuyển nhượng qsddt và tài 

sản gắn liền với đất. Từ tháng 

01 năm 2017 đến tháng 3 năm 

2017: mua sắm lắp đặt máy 

41 năm Ông: Đặng 

Văn Viễn 

0919 66 78 

66

HDONG

11 số 182/6, đường 

ĐT848, khóm Tân An, 

phường An Hoà, thành 

phố Sa Đéc

100 600 tấn/năm Dự án đi vào hoạt động từ quý 

I/2017.

50 năm Ông Trần 

Huy Hiển

 0983 892 

071

HDONG

03 khu nhà cao ốc, lô KII, 

phường An Thạnh, thị

xã Hồng Ngự

5.490 01 tầng trệt diện tích 3.000 m2; bãi xe 

1.200 m2; sân bãi, lối nhập hàng, lối 

đi 1.290 m2

Triển khai thi công xây dựng 

quý IV/2017 đến quý II/2018; 

Hoàn thành đi vào hoạt động 

quý III/2018

50 năm (083) 

8360143

HDONG

04 thị trấn Tràm Chim, 

huyện Tam Nông

4.673  xây dựng 10 phòng học với quy mô 

01 trệt, 01 lầu, nuôi dạy 300 trẻ

Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư 

trong quý II/2017; Hoàn thành 

dự án từ quý II/2018.

50 năm  0908 896 

168 (bà 

Dương Hồng 

Phương)

THUHOI

06 phường 11, tp Cao 

Lãnh

16.708 1020 công nhân (39 căn liền kề, 4 

khối nhà chung cư)

Triển khai từ quý II năm 2017, 

hoàn thành quý II năm 2018

50 năm Bà Nguyễn 

Ngô Vi Tâm

3891166

HDONG

12 ấp Tân Thuận, xã Tân 

Phú, huyện Châu 

Thành

300 70m3/giờ cấp nước cho 1.800 hộ dân Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động quý III năm 2017

30 năm Trần Thị 

Thúy sđt 

0673671436

05 Cụm Công nghiệp 

Bình Thành, ấp Bình 

Chánh, xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình

6.500 10.000 tấn Dự kiến chính thức đi vào 

hoạt động vào quý IV năm 

2017

THUHOI

12 Ấp Thạnh Phú, xã Tân 

Bình, huyện Châu 

Thành

2.897 5.400 tấn thành phẩm/năm Dự kiến chính thức đưa vào 

hoạt động kinh doanh tháng 

12/2017

50 năm PHẠM VĂN 

HẬU sđt 

0673.588879

HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2017-14 2017 Công ty TNHH MTV Hải 

Dương Đồng Tháp

Công ty TNHH MTV 

Hải Dương Đồng Tháp

Trạm cấp nước Cả Gáo CNUOC 397/QĐ-

UBND-HC 

ngày 24/4/2017

2017-04-24 3 3

2017-15 2017 Công ty Cổ phần XNK HPH Công ty Cổ phần XNK 

HPH

Nhà máy chế biến thủy sản 

và kho lạnh

CBTS 469/QĐ-

UBND-HC 

ngày 12/5/2017

2017-05-12 153 30

2017-16 2017 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp

Khai thác Cát san lấp trên 

sông Tiền

KTCAT 3717282436 

ngày 05 tháng 

5 năm 2017

2017-05-05 3 3

2017-17 2017 Công ty Cổ phần Hóa nông 

AHA

Công ty Cổ phần Hóa 

nông AHA

Nhà máy xử lý nông sản sau 

thu hoạch Cẩm Châu - Cao 

Lãnh

CBTP
611/QĐ-

UBND.HC 

ngày 12/6/2017

2017-06-12 10 8

2017-18 2017 Công ty CP Bệnh viện Quốc 

tế Thái Hòa

Công ty CP Bệnh viện 

Quốc tế Thái Hòa

Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa 

Hồng Ngự

YT 703/QĐ-

UBND.HC 

ngày 29/6/2017

2017-06-29 4018514345 

ngày 

29/6/2017

2017-06-29 450 138

2017-19 2017 Công ty CP Thiên Hà 

Kameda

Công ty CP Thiên Hà 

Kameda

Nhà máy sản xuất bánh gạo 

Nhật

CBTP 2047017170 

ngày 

05/7/2017

2017-07-05 43 43

2017-20 2017 Ngân hàng chính sách xã hội Ngân hàng chính sách 

xã hội

Trụ sở Phòng giao dịch 

Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện Tháp Mười

TMDV 744/QĐ-

UBND.HC 

ngày 05 tháng 

7 năm 2017

2017-05-05 7 7

2017-21 2017 Liên hiệp HTX thành phố 

Hồ Chí Minh

Liên hiệp HTX thành 

phố Hồ Chí Minh

Siêu thị Co.op mart huyện 

Tháp Mười

TMDV 811/QĐ-

UBND.HC 

ngày 19/7/2017

2017-07-19 70 70

2017-22 2017 Công ty TNHH MTV 

Hường Ngọc

Công ty TNHH MTV 

Hường Ngọc

Sản xuất vật liệu gạch không 

nung Hường Ngọc

VLXD 887/QĐ-

UBND-HC 

ngày 03/8/2017

2017-08-03 2 1



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

05 Tuyến dân cư Tân 

Thanh, huyện Thanh 

Bình

300 40m3/giờ cấp nước cho 900 hộ dân Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động quý IV năm 2017

30 năm Nguyễn Thị 

Nương sdt 

0939.367.379

HDONG

09 QL 80, ấp Bình Phú 

Quới, xã Bình Thành 

huyện Lấp Vò

38.652 Hoàn thành vào tháng 7 năm 

2018

đến ngày 

10/3/2056

Lê Văn Minh 

Hiếu

0945016226

HDONG Đã chuyển nhượng

12 Xã Bình Thạnh, huyện 

Cao Lãnh và xã An 

Hiệp, huyện Châu 

Thành

45,0 ha 150.000 m3/năm Từ tháng 7 năm 2017 trở đi: 

Sản xuất đạt 100% công suất.

Đến hết năm 

2020

Nguyễn Hữu 

Phước - 

0673.858.959

HDONG

07 Chợ đầu mối trái cây 

xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh

3575 10.000 tấn trái cây/năm Xây dựng từ tháng 6 năm 

2017; Hoàn thành tháng 01 

năm 2018

49 Trương Cẩm 

Châu

09

03 Khu nhà cao ốc, lô KI 

thuộc khu đô thị Bờ 

Đông, phường An 

Thạnh, thị xã Hồng 

Ngự

6.206 100 giường bệnh xây dựng từ quý IV năm 2017, 

hoàn thành gđ 1 quý I năm 

2019; gđ2 từ quý I năm 2021

50 Lương Ngọc 

Ẩn

DAUTU

08 Cụm CN Trường 

Xuân, ấp 4, xã Trường 

Xuân, huyện Tháp 

Mười

3.000 4.500 tấn bánh gạo/năm đi vào hoạt động từ tháng 12 

năm 2016

48 Trần Văn Lý HDONG

08 Đường 30/4, khóm 3, 

thị trấn Mỹ An, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp.

1756,3 - Chuẩn bị thủ tục đầu tư: Từ 

tháng 6 năm 2017 đến tháng 

10 năm 2017;

50 Lại Văn Bé 

Chín

HDONG

08 khóm 1, thị trấn Mỹ 

An, huyện Tháp Mười

5.006 Quý IV năm 2018 đi vào hoạt 

động

50 HDONG

01 tỉnh lộ 843, thuộc ấp 2, 

xã Tân Thành B, 

huyện Tân Hồng

1.135 Đi vào hoạt động từ tháng 

01/2018

50 TRẦN KIM 

NGỌC 

0902.830.926

DAUTU





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2017-23 2017 Công ty TNHH Gạo Tân 

Hiệp Thành

Công ty TNHH Gạo 

Tân Hiệp Thành

Nhà máy lau bóng gạo Tân 

Hiệp Thành 

CBGAO 1621115755 

ngày 

16/8/2017

2017-08-16 33 15

2017-24 2017 Công ty Cổ phần Nông sản 

Nghĩa Long Hưng

Công ty Cổ phần Nông 

sản Nghĩa Long Hưng

Trang trại sản xuất rau an 

toàn kết hợp du lịch trải 

nghiệm

SXNN 946/QĐ-

UBND-HC 

ngày 17/8/2017

2017-08-17 7 2,5

2017-25 2017 Hợp tác xã xoài Mỹ Xương Hợp tác xã xoài Mỹ 

Xương

Trụ sở Hợp tác xã, Nhà kho 

và các cơ sở dịch vụ trực 

tiếp phục vụ sản xuất xoài 

Mỹ Xương

SXNN 1053/QĐ-

UBND-HC 

ngày 08/9/2017

2017-09-08 1 0

2017-26 2017 Công ty TNHH Thực phẩm 

Bích Chi

Công ty TNHH Thực 

phẩm Bích Chi

Nhà máy chế biến bánh 

phồng tôm, bánh phở, bánh 

tráng, miến khoai lang và 

bún gạo

CBTP 1155/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

03/10/2017

2016-10-03 30 30

2017-27 2017 Công ty Cổ phần Thủy sản 

Phát Tiến 2

Công ty Cổ phần Thủy 

sản Phát Tiến 2

Nhà máy chế biến thủy sản 

Phát Tiến 2

CBTS 6511141704 

ngày 

04/10/2017

2017-10-04 280 112

2017-28 2017 Công ty CP Đầu tư Công 

nông nghiệp Miền Nam

Công ty CP Đầu tư 

Công nông nghiệp 

Miền Nam

Nhà máy chế biến nông sản 

xuất khẩu

CBTP 1201/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

09/10/2017

2017-10-09 38 38

2017-29 2017 Công ty TNHH Hùng Cá Công ty TNHH Hùng 

Cá

Kho lạnh bảo quản sản phẩm 

sau thu hoạch

CBTP 7587748454 

ngày 

12/10/2017

2017-10-12 197 59

2017-30 2017 Công ty Cổ phần Giống cây 

trồng Đồng Tháp

Công ty Cổ phần Giống 

cây trồng Đồng Tháp

Trại thực nghiệm sản xuất 

giống cây trồng An Phong 

SXNN 1326/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

01/11/2017

2017-11-01 8 2



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

12 Quốc lộ 80, ấp Thạnh 

Phú, xã Tân Bình, 

huyện Châu Thành

7023 71.000 tấn nguyên liệu/năm Đã hoạt động từ năm 2014 42 NGUYỄN 

HOÀNG 

KIỆT; sđt 

0968 550 

159; 

nguyenhoang

kiet@gmail.c

om

09 ấp Tân Trong, xã Tân 

Mỹ, huyện Lấp Vò

31.466 284 tấn rau tươi/năm và 9000 lượt 

khách/năm

Dự kiến hoàn thành giai đoạn 

1 tháng 10 năm 2018; Dự kiến 

hoàn thành giai đoạn 2 tháng 4 

năm 2019

50 NGUYỄN 

TIẾN 

THÀNH; sđt: 

02773 843 

666; email: 

longhung.agri

l@gmail.com

DAUTU

07 ấp Mỹ Thới, xã Mỹ 

Xương, huyện Cao 

Lãnh

2.132 sơ chế 960 tấn xoài/năm; cung cấp 

5000 cây xoài giống/năm

hoạt động từ tháng 12/2017 30 Võ Việt Hưng

0913.967323

12 Cụm CN Cái Tàu Hạ, 

An Nhơn thị trấn Cái 

Tàu Hạ, huyện Châu 

Thành

20000 50 Phạm Thanh 

Bình

HDONG

07 Lô B3, đường số 2, 

Cụm công nghiệp Mỹ 

Hiệp, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Cao Lãnh

21500 120 tấn nguyên liệu/ngày Tháng 03 năm 2019 đưa vào 

hoạt động

50 Trần Văn Hài HDONG

05 khu TT nông sản 

Thanh Bình, TT Thanh 

Bình

10562 GĐ1: 4000 tấn nông sản/năm;

GĐ2: 6000 tấn ns/năm

Quý IV năm 2017 đi vào hoạt 

động

Lê Thanh 

Giản

THUHOI

05 Cụm Công nghiệp 

Bình Thành, ấp Bình 

Chánh, xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình

6500 10.000 tấn Dự kiến chính thức đi vào 

hoạt động vào quý IV năm 

2017

theo GCN 

QSDĐ

Trần Văn 

Hùng

05 Ấp 1, xã An Phong, 

huyện Thanh Bình - 

Đồng Tháp

97.076 Lúa nguyên chủng: 200 tấn/năm; Lúa 

xác nhận: 500 tấn/năm; Lúa sấy: 700 

tấn/năm

Dự kiến đến Quý I năm 2018 

dự án đi vào hoạt động.

30 Nguyễn Văn 

Hồng





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2017-31 2017 Công ty TNHH MTV May 

mặc Phụng Nguyên

Công ty TNHH MTV 

May mặc Phụng Nguyên

Nhà máy may mặc Phụng 

Nguyên

DMG 1356/QĐ-

UBND-HC 

ngày 10 tháng 

11 năm 2017

2017-11-10 5664458543 

ngày 

13/11/2017

2017-11-13 14 6

2017-32 2017 Công ty Cổ phần Phát triển 

kỹ thuật Xây dựng

Công ty Cổ phần Phát 

triển kỹ thuật Xây dựng

Phát triển điện mặt trời trên 

diện tích mặt nước

CNKHAC 1452/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

04/12/2017

2017-12-04 5685081805 

ngày 

13/12/2017

2017-12-13 312 62

2017-33 2017 Công ty TNHH Hậu Phương 

Đồng Tháp

Công ty TNHH Hậu 

Phương Đồng Tháp

Khu nuôi trồng và Phát triển 

các giống cá đặc sản Nam 

Bộ Hậu Phương

NTTS 1458/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

06/12/2017

2017-12-06 5 3

2017-34 2017 Công ty TNHH Thực phẩm 

Nghĩa Tuyết

Công ty TNHH Thực 

phẩm Nghĩa Tuyết

Nhà máy sản xuất nông sản 

sấy khô, sấy dẻo

CBTP 1469/QĐ-

UBND.HC 

ngày 

07/12/2017

2017-12-07 3 2

2017-35 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Nhà hàng Khách sạn Sydney 

Như Hào

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Nhà hàng Khách sạn 

Sydney Như Hào

Sydney Hotel TMDV 1481/QĐ-

UBND.HC 

ngày 

11/12/2017

2017-12-11 50 50

2017-36 2017 Công ty TNHH May Cửu 

Long River

Công ty TNHH May 

Cửu Long River

Xí nghiệp may Lấp Vò DMG 1509/QĐ-

UBND.HC 

ngày 

15/12/2017

2017-12-15 8302721117 

ngày 

15/12/2017

2017-12-15 70 50

2017-37 2017 Công ty TNHH MTV Sản 

xuất Thương mại Dịch vụ 

Khánh Thu

Công ty TNHH MTV 

Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ Khánh Thu

Trồng và chế biến phát triển 

các sản phẩm từ sen kết hợp 

du lịch sinh thái Khánh Thu 

CBTP 1518/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

15/12/2017

2017-12-15 30 22

2017-38 2017 Công ty TNHH Hùng Cá Công ty TNHH Hùng 

Cá

Hồ Rừng SXNN  6482507687 

ngày 

15/12/2017

2017-12-15 156 156

2017-39 2017 Công ty CP Xây lắp và Vật 

liệu Xây dựng Đồng Tháp

Công ty CP Xây lắp và 

Vật liệu Xây dựng 

Đồng Tháp

Nhà ở xã hội BMC BDS 1524/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

18/12/2017

2017-12-18 245 74

2018-01 2018 Ngân hàng Chính sách xã 

hội Việt Nam - Chi nhánh 

tỉnh Đồng Tháp

Ngân hàng Chính sách 

xã hội Việt Nam - Chi 

nhánh tỉnh Đồng Tháp

Trụ sở Phòng giao dịch 

Ngân hàng chính sách xã hội 

thành phố Sa Đéc

TMDV 151/QĐ-

UBND-HC 

2018-02-12 7 7



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

05 Quốc lộ 30, ấp Trung, 

xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp.

2.237 sản xuất 3.500.000 – 4.000.000 sản 

phẩm/năm

dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động từ tháng 7/2016.

46 (đến năm 

2063). 

ĐỖ THỊ 

NGỌC 

PHỤNG

HDONG

04 xã Phú Cường huyện 

Tam Nông

18,85 ha 13MW đi vào hoạt động quý III năm 

2019

50 Hoàng Văn 

Châu

06 xã Tịnh Thới, tp Cao 

Lãnh

4,2ha + Cá giống: dự kiến 300.000 con/năm; 

+ Cá thương phẩm : dự kiến 74 tấn/kỳ 

thu hoạch 2 năm;

đi vào hoạt động quý III năm 

2018

20 Trần Văn 

Phương 

0918.497.783

THUHOI

07 ấp Bình Linh, xã Bình 

Thạnh huyện CL

4.347 840-1200 tấn thành phẩm/năm đi vào hoạt động tháng 9/2018 20 Dương Thị 

Kim Tuyết

THUHOI

03 thị xã Hồng Ngự 3.123 100 phòng đến quý I năm 2020 hoàn 

thành đi vào hoạt động

50 Lê Minh 

Hoàng

0915755771

HDONG

09 khu đất Toàn Sáng tại 

ấp Vĩnh Bình A, xã 

Vĩnh Thạnh, huyện 

Lấp Vò

9.558 5-10 triệu sản phẩm may mặc/năm đến quý IV năm 2018 hoàn 

thành

50 Nguyễn Thị 

Thúy Linh

0908961019

THUHOI

08 Khóm 2, thị trấn Mỹ 

An, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp (gần 

cầu Kinh Sáng).

11.112,6 m2 Chế biến sản phẩm từ sen: dự kiến 

600 tấn/năm; Số lượng khách phục vụ: 

dự kiến từ 2.000 – 4.000 lượt 

người/năm

Dự kiến hoàn thành thủ tục 

chuẩn bị đầu tư, xây dựng, đất 

đai, môi trường, Phòng cháy 

chữa cháy:  quý IV năm 2017 

và đầu quý I năm 2018.

50 NGÔ 

KHÁNH 

HUY; 0947 

304 304

04 xã Phú Cường, huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp.

252,94 ha Bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm, sen và 

các loại cá đồng đặc trưng của Đồng 

Tháp Mười. Kết hợp nuôi và khai thác 

các loại cá bản địa theo tiêu chuẩn 

GlobalGAP 

Giai đoạn thực hiện dự án: bắt 

đầu từ năm 2019 sẽ khai thác 

du lịch và năm 2025 cá nuôi 

sẽ được thu hoạch.

50 TRẦN VĂN 

HÙNG 

0277.354137

9 

06 KDC kênh chợ p2, p3 

tpCao Lãnh 

5.556 03 block, 9 tầng 360 căn hộ nhà ở xã 

hội

đến quý IV năm 2019 hoàn 

tàhnh

50 Nguyễn Hữu 

Phước - 

0673.858.959

DAUTU

11 Đường Hồ Tùng Mậu, 

khóm Tân Thuận, 

phường An Hòa, thành 

phố Sa Đéc, Đồng 

Tháp

572,5 phục vụ 20.000 lượt khách/năm Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư 

trong quý I năm 2018 Triển 

khai xây dựng công trình từ 

tháng 4 năm 2018 đến tháng 

10 năm 2018 Hoàn thành dự 

án, đi vào hoạt động trong 

50 LẠI VĂN 

BÉ CHÍN 

SĐT 

02773.859.90

9

HDONG





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2018-02 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Thương mại Phương Châu

Bệnh viện đa khoa Phương 

Châu Sa Đéc

YT 192/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

26/02/2018

2018-02-26 94 94

2018-03 2018 Công ty TNHH Sông Hậu Công ty TNHH Sông 

Hậu

Khu du lịch sinh thái Sông 

Hậu 

TMDV  196/QĐ-

UBND-HC 

ngày 

01/03/2018 

2018-03-01 30 19

2018-04 2018 Công ty Cổ phần Hùng Cá 6 Nhà máy chế biến hàng cao 

cấp và kho lạnh bảo quản

CBTS GCN 

3887627022

ngày 

04/4/2018

2018-04-04 465 139

2018-05 2018 Công ty TNHH MTV 

Phước Lập Đồng Tháp

Nhà máy xay xát lau bóng 

gạo Phước Lập Đồng Tháp

CBGAO GCN 

6462106367

ngày 

09/3/2018

2018-03-09 15 4,5

2018-06 2018 Hợp tác xã Dịch vụ nông 

nghiệp số 1 Gáo Giồng

Dịch vụ trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp –

Nuôi cá tại huyện Cao Lãnh 


SXNN 396/QĐ-

UBND-HC 

ngày 23/4/2018

2018-04-23 0,8               0,3 

2018-07 2018 Công ty Cổ phần Môi 

trường Cửu Long – Sông 

Tiền

Công ty Cổ phần Môi 

trường Cửu Long – 

Sông Tiền

Khắc phục ô nhiễm môi 

trường khu vực bãi rác 

huyện Lấp Vò 

MTR 423/QĐ-

UBND-HC 

ngày 27/4/2018 

2018-04-27 0635703483 

ngày 

09/5/2018

2018-05-09 28 13

2018-08 2018 Công ty Cổ phần Phát triển 

Kỹ thuật Xây dựng và Công 

ty Cổ phần Máy tính Truyền 

thông Hồng Nam

Phát triển điện mặt trời trên 

vùng lúa và hồ nước

CNKHAC 627/QD-

UBND.HC 

ngày 12/6/2018

2018-06-12 420 84

2018-09 2018 Công ty TNHH Sản xuất 

Xây dựng Dịch vụ và 

Thương mại Vĩnh Trị

Trường Mầm non Ngôi Sao GD 634/QĐ-

UBND-HC  

ngày 13/6/2018

2018-06-13 16 5

2018-10 2018 Ông Wang Hsiang Han Sản xuất vỏ bao trái xoài và 

chế biến các sản phẩm từ 

xoài

CBTP 727/QĐ-

UBND-HC  

ngày 02/7/2018

2018-07-02 21 21

2018-11 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp

Khai thác cát xây dựng trên 

sông Tiền

KTCAT NA 7638603354 

ngày 

31/5/2018

2018-05-31             5,9               1,8 

2018-12 2018 Ông Nguyễn Quang Hải Nhà máy sản xuất thuốc thú 

y thủy sản đạt chuẩn GMP-

WHO 

CNDUOC 799/QĐ-

UBND-HC 

ngày 16/7/2018

2018-07-16 130 40



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

11 Số 153, Nguyễn Sinh 

Sắc, phường 02, TP. 

Sa Đéc

2.154,6 90 giường bệnh Hoàn thành dự án tháng 8 năm 

2018

25 Nguyễn Thị 

Ngọc Hồ sđt 

0292 222 555

HDONG

09 khu vực Cồn Quạ, xã 

Định Yên, huyện Lấp 

Vò

32.782 nhà hàng ẩm thực, nhà nghỉ, khách sạn 

(30 phòng), khu ẩm thực sân vườn, hồ 

bơi, thu hút khoảng 150.000 lượt 

khách/năm.

Hoàn thành dự án và đi vào 

hoạt động từ tháng 9/2019

50 PHẠM 

THANH HẢI

THUHOI

05 CCN Bình Thành, ấp 

Bình Chánh, xã Bình 

Thành, huyện Thanh 

Bình

20.090 -Chế biến: 4.950 tấn sản phẩm/năm;

- Sức chứa kho lạnh: 10.000 tấn thành 

phẩm.

Quý I năm 2019: Dự kiến 

hoàn thành dự án và đi vào 

hoạt động

đến ngày 

01/01/2046

TRẦN VĂN 

HÙNG; 

SĐT: 

02773.54137

912 Ấp An Thạnh, xã An 

Hiệp, huyện Châu 

Thành

10.364 22.800 - 24.000 tấn thành phẩm/năm Tháng 11/2018 dự kiến hoàn 

thành và đi vào hoạt động

đến ngày 

10/3/2066

VÕ TRỌNG 

THANH 

HUY SĐT: 

0942.244.49907 ấp 1, xã Gáo Giồng, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp.

42.475 phục vụ tưới tiêu cho 15ha đất sản 

xuất lúa của các thành viên Hợp tác 

xã; thu hoạch 15-20 tấn cá rô 

đồng/năm.

- Hoàn thành dự án và đi vào 

hoạt động từ quý IV/2018.

15 năm NGÔ TẤN 

ĐỨC

THUHOI

09  Điểm sang chiết rác 

(đường ĐT849, ấp Tân 

Trong, xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò)

1.867 Vận chuyển rác phát sinh hàng ngày 

trên địa bàn huyện Lấp Vò về Nhà 

máy xử lý rác Đập Đá (khối lượng 

khoảng 30 tấn/ngày).

- Di dời trạm sang chiết rác 

Tân Mỹ: trong tháng 10 năm 

2019

10 năm NGUYỄN 

PHÚC 

THỊNH sđt 

0918 159 505

HDONG

03 xã Bình Thạnh, thị xã 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

22ha (15,9ha 

đất mặt nước; 

6,1ha đất lúa)

20MW Quí III/2018-Quí IV/2019 50 năm Ông Hoàng 

Văn Châu; 

07 đường 30/4, khóm Mỹ 

Tây, thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh

3.280 250 trẻ  Hoàn thành dự án và đưa vào 

hoạt động từ quý IV/2019

50 năm NGUYỄN 

HIỀN SĨ

DAUTU

07 Lô C, cụm công 

nghiệp Mỹ Hiệp thuộc 

xã Mỹ Hiệp, huyện 

Cao Lãnh

22.000 Sản xuất 150 tấn vỏ bao trái xoài/năm. Chính thức đi vào hoạt động 

sản xuất: quý I năm 2020.

50 năm Wang Hsiang 

Han; đt 0934 

569 612

THUHOI

02 Đoạn thuộc xã Long 

Khánh B và xã Phú 

Thuận B, huyện Hồng 

Ngự

15,4 ha (mặt 

nước)

100.000 m3 với trữ lượng khai thác: 

645.384,3 m3

Từ tháng 4/2018 đến tháng 

10/2018: Hoàn thành các thủ 

tục đầu tư; tháng 11/2018: Dự 

kiến đưa vào hoạt động

Đến năm 

2020

Nguyễn Hữu 

Phước

HDONG

07 Xã Phương Trà, huyện 

Cao Lãnh

44915,6 Thuốc dạng bột: 100 tấn/năm; thuốc 

dạng nước: 100 tấn/năm; thuốc dạng 

tiêm: 20 trấn/năm

giai đoạn 01: tháng 7/2018 

đến tháng 4/2020; giai đoạn 

02: từ tháng 10/2020 đến 

tháng 9/2021

50 năm Nguyễn 

Quang Hải; 

0913.830.808

Đã điều 

chỉnh tên 

Nhà đầu tư 

tại Quyết 





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2018-13 2018 Hợp tác đa ngành Thông 

Bình

Nhà xưởng máy dệt lưới B40 CNKHAC 890/QĐ-

UBND-HC 

ngày 03/8/2018

2018-08-03             1,1 1

2018-14 2018 Công ty TNHH Thương mại 

Xăng dầu Thanh Duy

Công ty TNHH Thương 

mại Xăng dầu Thanh 

Duy

Nhà máy sản xuất nước tinh 

khiết Thanh Duy

CNUOC 891/QĐ-

UBND-HC 

ngày 03/8/2018

2018-08-03             4,5 4

2018-15 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp

Khai thác cát xây dựng trên 

sông Tiền

KTCAT 4010343281 2018-08-24           19,2               5,7 

2018-16 2018 Công ty TNHH Mai Thiên 

Thanh

Nhà máy xử lý bùn thải và 

sản xuất phân bón Mai 

Thiên Thanh

CNKHAC 1028/QĐ-

UBND-HC

2018-09-04 1321331032           

        ngày 

11/09/2018

2018-11-09 13 6

2018-17 2018 Công ty TNHH May mặc 

Phương Vũ

Xưởng may Phương Vũ DMG 818/QĐ-

UBND-HC

2018-07-19 2816410788 2018-07-20           18,0             18,0 

2018-18 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp

Khai thác cát xây dựng trên 

sông Tiền

KTCAT 642437176 2018-08-31           14,4               4,3 

2018-19 2018 Công ty cổ phần Giống cây 

trồng Trung ương

Trung tâm công nghiệp chế 

biến hạt giống và chế biến 

nông sản

SXNN 1068/QĐ-

UBND-HC

2018-09-13 7407342160 2018-09-13 216 216

2018-20 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Khai thác nâng cấp trữ lượng 

từ cote -12m lên cote -15m 

tại mỏ cát san lấp sông Tiền

KTCAT 6006371121 2018-10-09         13,84             4,15 

2018-21 2018

Công ty CP Vincom Retail

Trung tâm thương mại và 

Shophouse Cao Lãnh - Đồng 

Tháp

BDS 6835703441 2018-10-09     520,228       104,045 

2018-22 2018

Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp Aqua

Trang trại nuôi cá đặc sản 

tuần hoàn nước kết hợp 

trồng rau thủy canh ứng 

dụng công nghệ cao

NTTS 4065022181 2018-11-30       14,075         14,075 



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

01 Ấp Long Sơn, xã Đông 

Bình, huyện Tân Hồng

2.106 Sản xuất 480 tấn/năm Dự kiến hoànthành vào quý 

I/2019

20 năm Nguyễn 

Thành Trung 

0969.995.590

09 Ấp Tân An, xã Bình 

Thạnh Trung, huyện 

Lấp Vò

1.556 Sản xuất 30m3/ngày Dự kiến hoànthành vào quý 

I/2019

50 năm Lê Thị Kiều 

Oanh 

0914230103

HDONG

05 Đoạn thuộc xã Phú 

Thuận B, huyện Hồng 

Ngự; xã An Long và 

An Hòa, huyện Tam 

Nông và xã Tân Quới, 

huyện Thanh Bình

43,5 ha (mặt 

nước)

Trữ lượng khai thác: 1.824.881 m3 và 

công suất khai thác: 300.000 m3/năm

Dự kiến hoạt động vào tháng 

11 năm 2018

Đến hết năm 

2020

Ông 

NGUYỄN 

HỮU 

PHƯỚC

HDONG

07 Khu xử lý chất thải rắn 

tập trung Đập Đá, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

33.050 60 tấn/ngày Dự kiến hoàn thành quý 

II/2019

50 Nguyễn Văn 

Tính

0917725114

03 xã Phú Hiệp, huyện 

Tam Nông

12.727 1.95 triệu sản phẩm/ năm Dự kiến hoàn thành quý 

II/2019

50 Lê Minh 

Phương 0916 

980 424

HDONG

02 Đoạn thuộc xã Thường 

Thới Tiền và xã Long 

Khánh A, huyện Hồng 

Ngự

49,29 ha (mặt 

nước)

Trữ lượng khai thác: 2.922.537 m3 và 

công suất khai thác: 200.000 m3/năm

Dự kiến hoạt động vào tháng 

11 năm 2018

Đến hết năm 

2020

Ông 

NGUYỄN 

HỮU 

PHƯỚC

HDONG

08 Cụm công nghiệp 

Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười

52.259 Chế biến 30.000 tấn hạt giống/năm và 

chế biến 100.000 tấn nông sản/năm

Dự kiến đi vào hoạt động từ 

quý I năm 2020

50 Bà TRẦN 

KIM LIÊN

05 Đoạn thuộc xã An 

Phong, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp

30,79 ha 200.000 m3/năm Dự kiến đi vào hoạt động từ 

tháng 11/2018

6 Nguyễn Hữu 

Phước

HDONG

06 Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

19.402 TTTM: khoảng hơn 2tr lượt 

khách/năm

Nhà ở Shophouse: 101 căn

Dự kiến đi vào hoạt động Quý 

IV/2019

50 Bà Trần Mai 

Hoa

HDONG

09 ấp Bình Hiệp B, xã 

Bình Thạnh Trung,

 huyện Lấp Vò

13.326.6 Nuôi cá chình: dự kiến 20 tấn/năm.

 - Nuôi cá chạch lấu: dự kiến 10 

tấn/năm.

 - Trồng rau thủy canh: dự kiến 250 

tấn/năm.

Quý II/2019: Đưa vào vận 

hành, khai thác

50 Ông: 

NGUYỄN 

TIẾN 

THÀNH





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2018-23 2018 Bà Ngô Thị Thúy Vân Khu dân cư Ngô Thị Thúy 

Vân

BDS 1159/QD-

UBND.HC

2018-09-25       32,303 32,303

2018-24 2018 Ông Nguyễn Vinh Quang Khu dân cư Vinh Quang BDS 1208/QĐ-

UBND.HC

2018-10-08         4,286 4,286

2018-25 2018 Công ty TNHH Thủy sản 

Mừng Liên

Sản xuất giống cá tra NTTS 1475/QĐ-

UBND.HC

2018-11-29         8,000 4,000

2018-26 2018 Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Xây dựng Hà Nam

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Xây dựng 

Hà Nam

Trạm cấp nước xã An 

Khánh, huyện Châu Thành

CNUOC 1490/QĐ-

UBND.HC

2018-12-04       59,000 17,700

2018-27 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Khai thác cát trên sông Hậu KTCAT 1284374266 2018-12-17         1,786 1,786

2018-28 2018 Công ty TNHH May mặc 

Tuyết Nghĩa

Công ty TNHH May 

mặc Tuyết Nghĩa

Xưởng may Tuyết Nghĩa DMG 8785832013 17/12/2018 14 14

2018-29 2018 Doanh nghiệp tư nhân Hồng 

Phúc Tháp Mười

Doanh nghiệp tư nhân 

Hồng Phúc Tháp Mười

Trạm cấp nước xã Thanh Mỹ CNUOC 1577/QĐ-

UBND-HC

24/12/2018 1402071179 19/06/2017 10 3

2018-30 2018 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Mở rộng mỏ cát trên sông 

Tiền

KTCAT 7486043681 15/11/2018 14,3 4,3

2019-01 2019 Công ty CP XNK Nguyên 

Hậu

Công ty CP XNK 

Nguyên Hậu

Nhà máy sản xuất phở, hủ 

tiếu, miến và bún gạo tại 

huyện Châu Thành

CBTP 19/QĐ-UBND-

HC

07/01/19 35,0 10,5

2019-02 2019 Công ty TNHH Cỏ May Công ty TNHH Cỏ May Đầu tư mở rộng nhà máy 

xay xát, lau bóng gạo và kho 

trữ lúa theo công nghệ trữ lại 

tại huyện Châu Thành

CBGAO 2002134262 2019-01-17 39,6 12,0



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

11 khóm Tân Thuận, 

phường An Hòa, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp.

16.105 123 lô nền Hoàn thành trong quí IV/2018 50 Bà Ngô Thị 

Thúy Vân

HDONG

11 đường giáp kênh 

Mương Khai – Đốc 

Phủ Hiền,

ấp Phú An, xã Tân Phú 

Đông, thành phố Sa 

Đéc, 

7.062 51 lô nền Thực hiện đầu tư xây dựng từ 

quí IV/2018 - quí I/2019

50 Ông Nguyễn 

Vinh Quang 

DT: 0918 

545 059

DAUTU

11 Ấp Hưng Hòa, xã Tân 

Khánh Trung, huyện 

Lấp Vò

27.280 04 tỷ cá tra bột và cung cấp 200 vệ 

tinh ương đạt 600 triệu giống cá 

tra/năm

Dự kiến hoàn thành và đi vào 

hoạt động từ quý III năm 2019

50 Ông Huỳnh 

Văn Mừng 

SDT: 

0913967677

12 Ấp An Hưng, xã An 

Khánh, huyện Châu 

Thành

1.808 Cấp nước 250 m3/năm Dự kiến hoàn thành và đi vào 

hoạt động từ quý II năm 2019

50 Bà Nguyễn 

Thị Thu Hà

DAUTU

10 Xã Tân Thành, huyện 

Lai Vung

16,186 ha 

(mặt nước)

49.000 m3/năm Dự kiến hoàn thành và đi vào 

hoạt động từ tháng 02 năm 

2019

Đến hết năm 

2020

Ông 

NGUYỄN 

HỮU 

PHƯỚC

HDONG

01 Ấp Hoàng Việt, xã Tân 

Phước, huyện Tân 

Hồng, Đồng Tháp

5.997 Dự kiến 1,2 triệu sản phẩm/năm Dự kiến đi vào hoạt động quý 

III/2019

50 Lê Minh 

Hoàng 0949 

399 544

HDONG

08 Áp Hưng Lợi, xã 

Thanh Mỹ, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

450 100 m3/giờ Dự kiến đi vào hoạt động quý 

III/2019

50 Ông Phạm 

Văn Vũ 

SDT: 

0944671366

DAUTU

07 đoạn thuộc xã Bình 

Thạnh, huyện Cao Lãnh

49,17 ha      

(mặt nước)

250.000 m3/năm Dự kiến hoàn thành và đi vào 

hoạt động từ tháng 02 năm 

2019

Đến hết năm 

2020

Ông 

NGUYỄN 

HỮU 

PHƯỚC

HDONG

12 Số 839, ấp Thạnh Phú, 

xã Tân Bình, huyện 

Châu Thành, ĐT

5894 3.000 tấn thành phẩm/năm - Hoàn thành các thủ tục đầu 

tư dự án trong tháng 1/2019

- Xây dựng công trình, lắp đặt 

máy móc, thiết bị từ tháng 

01/2019 đến tháng 07/2019

- Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động từ tháng 8/2019

25 PHẠM VĂN 

HẬU 

SĐT: 

02773.58887

9

12 Xã Tân Bình và xã An 

Hiệp, huyện Châu 

Thành, Đồng Tháp

13306,8 - Xay xát lúa và lau bóng gạo: Dự kiến 

20 tấn lúa/giờ;

- Sấy lúa: Dự kiến 250 tấn/ ngày đêm;

- Silo chứa lúa: Dự kiến 06 silo, mỗi 

silo chứa 1.000 tấn lúa. 


- Dự kiến hoàn thành thủ tục 

chuẩn bị đầu tư: Quý IV năm 

2018;

- Xây dựng các hạng mục 

công trình, lắp đặt máy móc 

15 PHẠM 

MINH 

THIỆN

SĐT: 





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2019-03 2019 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp

Khai thác cát san lấp trên 

sông Tiền 

KTCAT 1636001086 24/01/19 14,4 4,3

2019-04 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Du lịch Vĩnh Long

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Phát triển Du lịch 

Vĩnh Long

Câu lạc bộ Xanh (Green 

Club)

TMDV 8546840652 29/01/19 39,2 11,8

2019-05 2019 Công ty TNHH Xây dựng 

và Cấp nước Long Ngọc

Công ty TNHH Xây 

dựng và Cấp nước Long 

Ngọc

Nhà máy nước mặt Hoàng 

Long Phú Điền 

CNUOC 84/QĐ-UBND-HC 22/01/19 7,5 2,0

2019-06 2019 Công ty CP TM XNK Thập 

Nhất Phong

Công ty CP TM XNK 

Thập Nhất Phong

Bến xe khách, xe tải tỉnh 

Đồng Tháp

HTGT 143/QĐ-

UBND-HC
15/02/19 53,8 23,8

2019-07 2019 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Vật liệu xây 

dựng Đồng Tháp

Khai thác cát xây dựng trên 

sông Tiền

KTCAT

8807648337 19/02/19 14,9 4,5

2019-08 2019 Công ty TNHH Cấp nước 

Long Hậu

Công ty TNHH Cấp 

nước Long Hậu

Nhà máy nước Hưng Thịnh CNUOC 230/QĐ-

UBND-HC
25/03/19 33,0 10,0

2019-09 2019 Công ty Cổ phần Hùng Cá 9 Công ty Cổ phần Hùng 

Cá 9

Nhà máy chế biến thức ăn 

chăn nuôi, thủy sản và Bột 

cá, dầu cá

TACN

2424627254 04/03/2019 389,5 116,9

2019-10 2019 Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ XNK Tường 

Nguyên

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ XNK 

Tường Nguyên

Kho chứa phân bón và 

nguyên liệu để sản xuất phân 

bón Tường Nguyên 6

TMDV

275/QĐ-UBND-HC 08/04/19 25,5 10,0

2019-11 2019 Công ty TNHH MTV Cỏ 

May Essential 

Công ty TNHH MTV 

Cỏ May Essential 

CỎ MAY INNOVATION 

LIFE

CBTP

5563143810 04/25/2019 40,0 25,0

2019-12 2019 DNTN Ba Giàu DNTN Ba Giàu Nhà máy cấp nước Tân 

Thuận Đông

CNUOC
526/QĐ-UBND-HC 06/06/19 6,5 1,5

2019-13 2019 ông Lương Văn Danh ông Lương Văn Danh Khu dân cư Văn Danh BĐS

533/QĐ-

UBND-HC
07/06/19 3,2 3,2

2019-14 2019

Công ty TNHH Cấp nước Ngọc BìnhCông ty TNHH Cấp nước Ngọc Bình

Trạm trung chuyển cấp nước 

tuyến dân cư kênh 2/9 tại 

huyện Thanh Bình

CNUOC

620/QĐ-UBND-HC 25/06/19 0,8 0,8

2019-15 2019 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh PhướcCông ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh PhướcXí nghiệp chế biến thủy hải 

sản đông lạnh

CBTS
8336613705 07/02/2019 1.104,7 300,0

2019-16 2019 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh PhướcCông ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh PhướcXí nghiệp chế biến bột cá, 

mỡ cá

CBTS
5430612231 26/08/19 282,1 60,0



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

06 Đoạn thuộc xã Tân 

Thuận Tây, thành phố 

Cao Lãnh

34,59 ha (mặt 

nước)

Công suất khai thác: 300.000 m3/năm Dự kiến tháng 3 năm 2019 đi 

vào hoạt động

Đến hết năm 

2020

Nguyễn Hữu 

Phước 

07 Số 08, đường 30/4, 

khóm Mỹ Tây, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh

13.042,5 phục vụ 100.000 lượt khách/năm; 4 

khu chức năng: Khu nhà hàng, dịch vụ 

tổng hợp; Khu dịch vụ Cafe; Khu vui 

chơi giải trí; Khu hồ bơi, sân bóng đá 

Dự kiến hoàn thành và đi vào 

hoạt động trong tháng 12 năm 

2019

Đến ngày 

29/9/2037 

theo Hợp 

đồng thuê 

LÊ THỊ 

THANH 

TUYỀN

08 ấp Mỹ Tân, xã Phú 

Điền, huyện Tháp 

Mười

500 Coông suất cấp nước 3.000 

m3/ngày.đêm, đạt quy chuẩn QCVN 

01:2009/BYT của Bộ Y tế

Dự kiến hoàn thành và đi vào 

hoạt động từ quý IV/2019

01/07/2064 ĐINH 

HOÀNG TÚ 

SĐT: 02773 

965 145
07 xã An Bình, huyện 

Cao lãnh
29,420

Bến xe khách cấp 3 kết hợp xe tải Hoàn thành và đi vào hoạt 

động từ tháng 4/2019
35

Phạm Thanh 

Phong

02 Đoạn thuộc xã Thường 

Phước 1, huyện Hồng 

Ngự

48,5 ha (mặt 

nước)

Công suất khai thác: 200.000 m3/năm
Dự kiến tháng 9 năm 2019 đi 

vào hoạt động

Đến hết năm 

2020

Nguyễn Hữu 

Phước 

09 xã Long Hưng B, 

huyện Lấp Vò
4,294

12.000 m3/ ngày đêm, đạt quy chuẩn 

QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế

Dự kiến hoàn thành và đi vào 

hoạt động Quý IV/2019
50 năm

Trương Thị 

Liễu

04 Cụm công nghiệp Bình 

Thành, huyện Thanh 

Bình

23.319,9

Sản xuất thức ăn 240 tấn thành 

phẩm/năm; bột cá, dầu cá 40.500 tấn 

thành phẩm/năm

Quy I năm 2020: dự kiến hoàn 

thành dự án và đi vào hoạt 

động

05/01/2049
Trần Văn 

Hùng

03
xã An Bình A, thị xã 

Hồng Ngự
6,686

Kho chứa phân bón: 5000 tấn Kho 

chứa nguyên liệu sx phân bón: 6000 

tấn

 Quý III năm 2019 dự án hoàn 

thành và đi vào hoạt động
15/10/2043 Lê Thị Hoa

12

Số 15, quốc lộ 80, ấp 

Thạnh Phú, xã Tân 

Bình, huyện Châu 

Thành

6.611,1 

Trích ly dầu nành: 2 tấn/giờ. Chiết suất tinh dầu thảo dược: 100 lít/tháng. Chế biến nông, thủy sản: 1.200 kg/mẻ 24 giờ.Nước uống đóng chai: 3.000 lít/giờ.

Từ tháng 07 năm 2020: Mua 

sắm máy móc thiết bị đợt 3 và 

chính thức đi vào hoạt động.

48 năm

PHẠM 

MINH 

THIỆN

SĐT: 

02773654888 

06 xã Tân Thuận Đông, 

Tp. Cao Lãnh
287,7

1.500m3/ngày.đêm

Dự án hoàn thành quý IV năm 

2019

11

xã Tân Phú Đông, Tp. 

Sa Đéc
2.453,6

khu dân cư với 24 nền nhà

Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động 11 năm 2019
50 năm 

Lương Văn 

Danh sđt: 

0913 764 218

04 ấp 4, xã An Phong, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp.

240

240 m3/ngày.đêm

- Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động vào quý IV/2019.

12 xã An Nhơn, huyện 

Châu Thành
54,409

370 tấn nguyên liệu/ ngày
Hoàn thành Quý IV/2020 39 năm Lê Thị Sáu

12 xã An Nhơn, huyện 

Châu Thành
24,500

Bột cá: công suất dự kiến 17.500 tấn/năm; Mở cá: công suất dự kiến 13.800 tấn/năm.

Từ quý II năm 2021 đến hết 

quý IV năm 2022
39 năm Lê Thị Sáu





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2019-17 2019 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng CáCông ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá Kho lạnh Hùng Cá CBTS

6333218265 27/08/19 151,0 45,0

2019-18 2019 Công ty TNHH Marine Functional Việt Nam Công ty TNHH Marine Functional Việt Nam Trại nuôi thử nghiệm ấu 

trùng ruồi lính đen 

SXNN
940/QĐ-

UBND-HC
04/09/19 5,0 1,6

2019-19 2019 Công ty Cổ phần Bê tông Hà ThanhCông ty Cổ phần Bê tông Hà ThanhNhà máy sản xuất gạch 

granite và ceramic

VLXD
966/QĐ-

UBND-HC 
12/09/19

3285132838 13/09/19 767,9 153,6

2019-20 2019 Công ty TNHH MTV Bình HưngCông ty TNHH MTV Bình HưngNhà máy cấp nước Bắc Sông 

Xáng tại huyện Lấp Vò 

CNUOC

8286455417 23/09/19 50,0 15,0

2019-21 2019 Công ty TNHH CJ CGV Việt NamCông ty TNHH CJ CGV Việt NamĐầu tư xây dựng và kinh 

doanh rạp chiếu phim CGV 

tại Cao Lãnh

TMDV

1099889275 30/09/19 23,5 23,5

2019-22 2019 Công ty TNHH Đại Phát GarmentsCông ty TNHH Đại Phát GarmentsXưởng may Đại Phát DMG 8782203856 18/10/19 50,0 20,0

2019-23 2019 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh ThớiHợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới

Xây dựng trụ sở hợp tác xã, 

nhà trưng bày sản phẩm, nhà 

kho sơ chế xoài, sân để xe và 

các cơ sở dịch vụ trực tiếp 

phục vụ sản xuất nông nghiệp 

LGTICS

1276/QĐ-

UBND-HC  
30/10/19 4583867612

11/11/19 1,0 0,6

2019-24 2019 Cty Cổ phần dầu tư và Phát 

triển đa quốc gia IDI

Cty Cổ phần dầu tư và 

Phát triển đa quốc gia 

IDI

Nhà máy chế biến thủy sản 

Hoa Kỳ

CBTS

550810614 15/11/19 1.500,0 300,0

2019-25 2019 bà Lâm Mẫu Phương Trang trại nuôi trồng thuỷ 

sản công nghệ cao, sinh thái 

hướng đến sản xuất bền 

vững 


NTTS

1460/QĐ-

UBND-HC
02/12/19 24,5 24,5

2019-26 2019 ông Đặng Văn Viễn Trang trại nuôi trồng thuỷ 

sản

NTTS

1461/QĐ-

UBND-HC
02/12/19 24,0 24,0
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(huyện)
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04

Cụm Công nghiệp Bình 

Thành, ấp Bình Chánh, 

xã Bình Thành, huyện 

Thanh Bình

7,200

Công suất 11.700 tấn

Hoàn thành lắp đặt dự án và 

dự kiến chính thức đi vào hoạt 

động: từ cuối quý I năm 2020 

đến đầu quý II năm 2020.

37 năm (đến 

ngày 

11/10/2056)

TRẦN VĂN 

HÙNG

06 xã Mỹ Trà, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

3,000

công suất 60 tấn nguyên liệu/ngày.

- Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động vào quý I/2020.
36 tháng

BÙI THỊ 

THANH 

HUYỀN

03

ấp K12, xã Phú Hiệp, 

huyện Tam Nông

16,5 ha 

12.000.000 m2/năm

Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động vào quý I năm 2022.
49 năm

Ông: 

NGUYỄN 

ĐỨC HÀ

09 Ấp Bình Hiệp B, xã Bình 

Thạnh Trung, huyện Lấp 

Vò

990 6.000 m3/ngày đêm cấp nước cho 

7.000 hộ dân.

 Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động quý I năm 2020.
50 năm

Bà: ĐẶNG 

BẠCH ĐIỆP 

06 đường 30/4, phường 1, 

thành phố Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

1,290

240000 khách/năm

tháng 10/2019 đi vào hoạt 

động

đến hết ngày 

23/02/2030

Sim Joon 

Beom

08 Ấp 5, xã Mỹ Đông, 

huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

10.502,9 09 triệu sản phẩm/ năm tháng 12/2019 đi vào hoạt động Theo hợp đồngBà: Nguyễn 

Thị Ngọc 

Lan; ĐT: 

0907374233

06

Ấp Tịnh Châu, xã Tịnh 

Thới, thành phố Cao 

Lãnh

3.326,2 

1.000 tấn xoài/năm

Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động: quý I năm 2021.

20 năm

TRẦN VĂN 

TRẠNG sdt: 

0898 827 787

09
Cụm công nghiệp Vàm 

cống, Quốc lộ 80, ấp 

An Thạnh, xã Bình 

Thành, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

26.815,00

800 tấn nguyên liệu/ngay đêm

Hoàn thành đưa vào vận hành, 

khai thác

Đến ngày 

19/6/2057

Lê Văn 

Chung SDT: 

0277 3680 

383

01

ấp Gò Da, xã Bình 

Phú, huyện Tân Hồng
9,9ha 

2.800 tấn nguyên liệu cá tra thương 

phẩm/năm. 

Dự án hoàn thành, đi vào hoạt 

động trong quý II/2020

14 năm (đến 

ngày 

15/10/2033)

bà Lâm Mẫu 

Phương; sđt: 

0918 268 069

01

ấp Gò Da, xã Bình 

Phú, huyện Tân Hồng
9,5ha 

2.500 tấn nguyên liệu cá tra thương 

phẩm/năm. 

Dự án hoàn thành, đi vào hoạt 

động trong quý II/2020

14 năm (đến 

ngày 

15/10/2033). 

ông Đặng 

Văn Viễn 

sđt: 0919 667 

866





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2019-27 2019 Công ty TNHH Thuỷ sản 

Hai Nắm

Công ty TNHH Thuỷ 

sản Hai Nắm

Nhà máy chế biến thuỷ sản 

Hai Nắm 

CBTS

1497/QĐ-

UBND-HC
12/04/19 600,0 150,0

2019-28 2019 Công ty Cổ phần sản xuất 

và Thương mại N.I.D

Công ty Cổ phần sản 

xuất và Thương mại 

N.I.D

Nhà máy nước Tân Bình CNUOC

1567/QĐ-

UBND-HC
16/12/19 31,6 16,6

2019-29 2019 Công ty TNHH Tư vấn – 

Thiết kế – Xây dựng – 

Thương mại Kiến Quảng   

Công ty TNHH Tư vấn 

– Thiết kế – Xây dựng 

– Thương mại Kiến 

Quảng   

Chợ Hang Mai kết hợp khu 

dân cư

BDS 1619/QĐ-

UBND-HC

23/12/19 34,8 34,8

2019-30 2019 Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Láng Biển

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Láng Biển

Lò sấy lúa, nhà kho sàng lọc 

giống tại huyện Tháp Mười 

LGTICS 1713/QĐ-

UBND-HC

31/12/19 2,1 1,5

2020-01 2020 Công ty Cổ phần Xây lắp và 

Vật liệu xây dựng Đồng 

Tháp

Khai thác cát san lấp 

nằm trên lòng sông 

Tiền thuộc xã Tân 

Thuận Đông, thành phố 

Cao Lãnh; xã Mỹ An 

Hưng A và xã Mỹ An 

0567375264 24/02/2020 13,7 13,7

2020-02 2020 Công ty TNHH Cấp Thoát 

nước Ngọc Lợi

Dự án Đầu tư xây dựng 

nhà máy cấp nước ấp 

Nhứt, xã An Phong, 

huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

2640337672 03/03/20 6,1 1,9

2020-03 2020 Công ty TNHH MTV Mai 

Anh Đồng Tháp

Than sinh học – Phân 

hữu cơ sinh học biochar

272/QĐ-

UBND-HC

43906 30,0 6,0

2020-04 2020 Công ty CP Cấp nước và 

Môi trường đô thị Đồng 

Tháp

Xây dựng trạm bơm 

tăng áp Tân Việt Hòa

321/QĐ-

UBND-HC

43913 3,7 3,7



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

04

xã An Phong, huyện 

Thanh Bình
116,534.2 m2 

GĐ 1: chế biến thủy sản 6.864 

tấn/năm; GĐ 2: chế biến thuỷ sản số 

2: 12.012 tấn/năm, bột cá: 6.292 

tấn/năm, thức ăn thuỷ sản 57.200 

tấn/năm và Kho lạnh 10.000 tấn sản 

phẩm.

Dự án hoàn thành, đi vào hoạt 

động từ quý I/2022
43 năm

NGUYỄN 

THÀNH 

NHÂN sdt: 

02773 833 

335 

04

xã Tân Bình, huyện 

Thanh Bình
2.000

10.000 m3/ngày.đêm

Giai đoạn 1: Hoàn thành đưa 

hoạt đông giai đoạn 1 trong 

quý IV/2020.

Giai đoạn 2:Dự án hoàn thành 

và đi vào hoạt động vào quý 

III/2022.

50 năm 

ĐẶNG 

HỒNG KỲ

0914147535 

12 xã An Nhơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

12869,6 Nhà lồng chợ hạng 3 với 60 điểm kinh 

doanh và 96 nền nhà

Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động tháng 6/2020

50 năm Trần Đức 

Quảng; ĐT: 

0387.668880

08 ấp 3, xã Láng Biển, 

huyện Tháp Mười

3000 4950 tấn/năm Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động vào quý IV năm 

2020

20 năm Nguyễn 

Hoàng 

Thắng; sđt: 

0919 113 004

9 đoạn sông Tiền thuộc 

xã Tân Thuận Đông, 

thành phố Cao Lãnh; 

xã Mỹ An Hưng A và 

xã Mỹ An Hưng B, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

26,2 ha 300.000 m3 Từ tháng 3/2020: xin cấp phép 

khai thác và đưa vào hoạt động

5 Ấp Nhứt, xã An 

Phong, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp

1.179,9 m2 2.500 m3/ngày đêm Hết quý IV năm 2020 Hoàn 

thành đưa nhà máy vào hoạt 

động

7 ấp 6, xã Tân Hội 

Trung, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

3,9 ha 9.000 tấn sản phẩm/năm hoàn thành và đi vào hoạt 

động từ quý IV năm 2021.

6 Phường 6, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

869 m2 1.000 m3 Đi vào hoạt động quí II/2021





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2020-05 2020 Công ty TNHH MTV Nước 

sạch Nhân Phát

Nhà máy cấp nước Bình 

Hàng Tây

504/QĐ-

UBND-HC

43944 17,0 6,8

2020-06 2020 Công ty TNHH MTV Phát 

triển chợ Thảo Huyên

Mở rộng Cụm dân cư 

Rạch Chanh

630/QĐ-

UBND-HC

43962 37,0 14,8

2020-07 2020 DNTN Tùng Trang Đồng 

Tháp

Trạm cấp nước Mỹ 

Hưng Hoà

697/QĐ-

UBND-HC

43970 5,0 1,2

2020-08 2020 Ông Trần Đăng Khoa Trang trại chăn nuôi gà 

Trần Đăng Khoa

690/QĐ-

UBND-HC

43970 2,0 1,0

2020-09 2020 Công ty TNHH MTV Thực 

phẩm Vĩnh Phước

Xí nghiệp tinh luyện 

dầu cá

7370383063 08/07/20 196,6 40,0

2020-10 2020 CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT 

ĐỨC

XƯỞNG CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN VÀ KHO 

LẠNH BẢO 

QUẢN NÔNG SẢN 

VIỆT ĐỨC

1180/QĐ-

UBND-HC

44040 230,0 50,0

2020-11 2020 Công ty TNHH Xây dựng 

Thương mại Bất động sản 

Cỏ May Construction

Nhà xưởng Mương Điều 1373/QĐ-

UBND-HC

44082 40,0 10,0

2020-12 2020 Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyễn Hữu Điện

Nhà máy cấp nước 

ĐT855 ấp 3, xã Tân 

Mỹ, huyện Thanh Bình

1435/QĐ-

UBND-HC

44091 5,0 2,5



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

7 xã Bình Hàng Tây, 

huyện Cao Lãnh

2.379,6 m2 công suất 2.400 m3/ngày.đêm Dự án hoàn thành và đi vào 

hoạt động từ quý I/2021.

6 ấp 3, xã Mỹ Trà, thành 

phố Cao Lãnh

16.765 m2 101 nền Hoàn thành và đi vào hoạt 

động tháng 04/2021

7 xã Mỹ Xương, huyện 

Cao Lãnh

330 m2 1.800 m3/ngày.đêm Hoàn thành và đi vào hoạt 

động từ quý II/2021.

10 Xã Hòa Long, huyện 

Lai Vung

6.863,5 m2 100 tấn sản phẩm/năm Hoàn thành và đi vào hoạt 

động từ quý I/2021

12 ấp An Phú, xã An 

Nhơn, huyện Châu 

Thành

3.771 m2 100 tấn nguyên liệu/ngày Hoàn thành và đi vào hoạt 

động từ quý III/2021

7 Đường Tràm Dơi, thị 

trấn Mỹ Thọ và Đường 

ĐT 846, xã Tân Nghĩa, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

20.313 m2 công suất thiết kế kho lạnh dự kiến 

4.500 tấn sản 

phẩm/năm, chế biến nông sản dự kiến 

1.200 tấn sản phẩm/năm

Hoàn thành dự án và đi vào 

hoạt động từ tháng 6/2021

9 Xã Tân Khánh Trung, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

24134,9 m2 - Công suất thiết kế: 

+ Cụm nhà xưởng 1: (40m x 25m) x 3 

xưởng. 

+ Cụm nhà xưởng 2: (40m x 25m) x 6 

xưởng. 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: cho 

- Hoàn thành các thủ tục đầu 

tư trong quý III/2020. 

- Xây dựng các hạng mục 

công trình từ quý III/2020 đến 

quý III/2021. 

- Dự án hoàn thành và đi vào 
5 xã Tân Mỹ, huyện 

Thanh Bình

204 m2 1.500 m3/ngày.đêm. Dự án hoàn thành, đi vào hoạt 

động từ quý III/2021.





Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2020-13 2020 ông Lữ Hiệp Hằng và bà 

Trần Thị Lượm

Trồng nấm và dưa lưới 1464/QĐ-

UBND-HC

44095 8,8 8,8

2020-14 2020 bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc Khu nhà nghỉ dưỡng 

homestay

1301/QĐ-

UBND-HC

44067 11,9 3,0

2020-15 2020 Công ty TNHH May Cửu 

Long River

Xưởng may mặc Cửu 

Long River

1565/QĐ-

UBND-HC

44112 150,0 80,0

2020-16 2020 Công ty TNHH MTV Cấp 

nước Hạnh Nhân

Nhà máy cấp nước Tân 

Mỹ

1752/QĐ-

UBND-HC

44146 7,0 1,8

2020-17 2020 Công ty CP Đầu tư xây 

dựng và cơ điện Thiên Phú

Khu dân cư TP-Homes 

Tràm Chim

1798/QĐ-

UBND-HC

44154 168,5 50,6

2020-18 2020 Công ty TNHH MTV Cấp 

nước Nguyễn Thái Hưng

Nhà máy cấp nước Tân 

Thạnh tại huyện Lai 

Vung

1815/QĐ-

UBND-HC

44159 5,4 1,4

2020-19 2020 Công ty TNHH Mekong 

Greenbio

Nhà máy sản xuất phân 

bón Mekong Greenbio

1831/QĐ-

UBND-HC

44166 122,0 52,0

2020-20 2020 Công ty TNHH Nông 

nghiệp xanh Phương Thịnh

Trồng nấm kết hợp sản 

xuất điện năng lượng 

mặt trời

1907/QĐ-

UBND-HC

44183 12,0 5,0



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

10 xã Hoà Thành, huyện 

Lai Vung

38365 công suất 250 tấn nấm/năm và 140 tấn 

dưa lưới/năm.

Hoàn thành dự án, đi vào hoạt 

động từ quý IV/2021.

4 đường Nguyễn Trãi – 

ĐT 855, khóm 4, thị 

trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp.

7207,3 Xây dựng 28 căn nhà nghỉ dưỡng 

homestay và 1 khu nhà hàng phụ trợ. 

Số lượng khách (dự kiến): 10.000 lượt 

khách/năm. 


Hoàn thành dự án và đi vào 

hoạt động từ tháng 6/2021

3 phường An Lộc, thị xã 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp.

36.400 m2 - Giai đoạn 1: 4 triệu sản phẩm/năm. 

- Giai đoạn 2: 5 triệu sản phẩm/năm.

Hoàn thành dự án, đi vào hoạt 

động từ tháng 6 năm 2023.

10 ấp Tân Mỹ, xã Tân 

Hòa, huyện Lai Vung

609,9 Công suất 1.200m3/ngày và đêm Dự án hoàn thành, đi vào hoạt 

động từ quý III năm 2021

4 thị trấn Tràm Chim, 

huyện Tam Nông

51510 36 tháng tính từ ngày phê 

duyệt chủ trương đầu tư

10 ấp Tân Thạnh, xã 

Phong Hòa, huyện Lai 

Vung.

439,1 Công suất 1.200 m3/ngày - đêm. Dự án hoàn thành, đi vào hoạt 

động từ quý III năm 2021.

10 ấp Hòa Bình, xã Tân 

Hòa, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

58.157,4 m2 Công suất thiết kế 100.000 tấn sản 

phẩm/năm

Dự án hoàn thành, đi vào hoạt 

động quý IV năm 2021

7 ấp 4, xã Phương 

Thịnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

7.903,60 - Xây dựng 02 trại trồng nấm với công 

suất khoảng 01 tấn/vụ kết hợp với đầu 

tư điện năng lượng mặt trời mái nhà 

công suất <01Mwp.

- Sản phẩm dịch vụ cung cấp: khoảng 

10 tấn nấm/năm, điện năng lượng mặt 

- Chuẩn bị đầu tư: từ tháng 9 

đến tháng 10 năm 2020. 

- Thi công và lắp đặt thiết bị: 

trong năm 2020. 

- Bắt đầu sản xuất từ tháng 01 

năm 2021. 






Stt Nhà đầu tư Doanh nghiệp dự án Tên dự án Ngành Số QĐ.CTĐT Ngày QĐ.CTĐT Số CN.ĐKĐT Ngày cấp 

CN.ĐKĐT

Tổng vốn 

đầu tư (tỉ 

VNĐ)

Vốn góp (tỉ 

VNĐ)

2020-21 2020 Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dương Phan

Chăn nuôi gà công 

nghiệp kết hợp với sản 

xuất điện năng lượng 

mặt trời mái nhà

1906/QĐ-

UBND-HC

44183 14,0 5,0

2020-22 2020 Công ty TNHH Sản xuât 

Thương mại Phương Thịnh 

Phát

Chăn nuôi gà công 

nghiệp kết hợp với sản 

xuất điện năng lượng 

mặt trời mái nhà

4565518322 22/12/20 8,0 2,0

2020-23 2020 Công ty TNHH MTV Điện 

Kim Lợi

Trang trại trồng nấm 

dược liệu và chăn nuôi 

kết hợp điện năng 

lượng mặt trời

3787650248 24/12/20 14,3 5,0

2020-24 2020 Công ty TNHH MTV Điện 

Lan Khanh

Trang trại trồng nấm 

dược liệu và chăn nuôi 

kết hợp điện năng 

lượng mặt trời

8641204334 24/12/20 14,3 5,0

2020-25 2020 Công ty TNHH Cấp nước 

Thành Nguyên

Nhà máy cấp nước Tân 

Bình, huyện Châu 

Thành

1929/QĐ-

UBND-HC

44189 12,0 3,0



Vốn FDI 

(triệu USD)

Đia điểm 

(huyện)

Địa điểm dự án Diện tích sử 

dụng đất (m2)

Qui mô/Công suất Tiến độ thực hiện Thời hạn 

hoạt động 

(năm)

Liên hệ Tình trạng 

dự án

Ghi chú

7 ấp 4, xã Phương 

Thịnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

14.016,20 - Xây dựng 03 trại nuôi gà công 

nghiệp với công suất khoảng 18.000 

con/lứa/trại, mỗi năm 04 lứa kết hợp 

với đầu tư điện năng lượng mặt trời 

mái nhà công suất <01Mwp.

- Sản phẩm dịch vụ cung cấp: khoảng 

- Chuẩn bị đầu tư: từ tháng 6 

đến tháng 12 năm 2020.

- Thi công và lắp đặt thiết bị: 

từ tháng 01 năm 2021 đến 

tháng 3 năm 2021.

- Bắt đầu sản xuất từ tháng 4 
7 ấp 4, xã Phương 

Thịnh, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

5.179,10 - Xây dựng 01 trại nuôi gà công 

nghiệp với công suất khoảng 18.000 

con/lứa kết hợp với đầu tư điện năng 

lượng mặt trời mái nhà công suất 

<01Mwp.

- Sản phẩm dịch vụ cung cấp: khoảng 

- Chuẩn bị đầu tư: từ tháng 6 

đến tháng 10 năm 2020.

- Thi công và lắp đặt thiết bị: 

trong năm 2020.

- Bắt đầu sản xuất từ tháng 3 

năm 2021.
9 xã Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò

6.543,20 - Sản lượng 25 tấn nấm/năm, chăn 

nuôi 10 tấn/năm. 

- Công suất điện mặt trời áp mái 987,9 

kWp.

9 xã Bình Thạnh Trung, 

huyện Lấp Vò

6544 - Sản lượng 25 tấn nấm/năm, chăn 

nuôi 10 tấn/năm. 

- Công suất điện mặt trời áp mái 987,9 

kWp.

5 xã Tân Bình, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

8.009,30 - Giai đoạn 01: công suất thiết kế 

1.200 m3/ngày - đêm. 

- Giai đoạn 02: nâng công suất thiết kế 

từ 1.200 m3/ngày - đêm thành 2.000 

m3/ngày - đêm.

Quý III năm 2022: Hoàn thành 

đưa vào hoạt động với công 

suất toàn hệ thống là 2.000 

m3/ngày - đêm. 





